
  

BẢNG 1: TỔNG HỢP Ý KIẾN GÓP Ý CỦA CÁC BỘ, NGÀNH, CƠ QUAN THUỘC CHÍNH PHỦ ĐỐI VỚI DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH VỀ ĐĂNG 

KÝ TỔ HỢP TÁC, HỢP TÁC XÃ, LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ 

(Kèm theo Tờ trình số            / TTr-BKHĐT ngày       tháng       năm 2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư) 

Ngày 18/7/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 857/QĐ-TTg ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định 

chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 5, trong đó, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì xây dựng Nghị định về 

đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, thời hạn hoàn thành tháng 3 năm 2024. 

Ngày 30/11/2023, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có công văn số 10052/BKHĐT-ĐKKD gửi các Bộ, ngành, các địa phương, các cơ quan liên quan để lấy ý 

kiến đối với dự thảo Tờ trình và Nghị định về đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, thời hạn góp ý kiến trước ngày 16/12/2023.  

Đến nay, đã hết thời hạn lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định về đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã nhận 

được ý kiến góp ý của 23/29 Bộ, ngành. Về cơ bản các ý kiến góp ý của các Bộ, ngành đều thống nhất đối với nội dung dự thảo Nghị định về đăng ký tổ hợp 

tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và các đề xuất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại dự thảo Tờ trình và Nghị định về đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp 

tác xã. Bên cạnh đó, các Bộ, ngành cũng có một số ý kiến góp ý bổ sung để làm rõ một số quy định tại Dự thảo Nghị định. Trên cơ sở các ý kiến góp ý, Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư đã có nghiên cứu, tiếp thu và hoàn chỉnh dự thảo Nghị định. Cụ thể như sau: 

- Tổng số Bộ, ngành, cơ quan thuộc Chính phủ xin ý kiến: 29, trong đó: 21 đơn vị đã gửi văn bản trả lời. Cơ quan khác (4): Tòa án nhân dân tối cao; Liên 

minh Hợp tác xã Việt Nam; Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam; Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã Việt Nam, trong đó có:  Liên minh hợp tác xã Thành phố Hồ 

Chí Minh, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam, Liên minh hợp tác xã Việt Nam đã có văn bản trả lời. 

- Tổng số Bộ, ngành, cơ quan thuộc Chính phủ hoàn toàn nhất trí với Dự thảo Nghị định (10):  Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bộ Thông tin 

và Truyền thông, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Ủy ban Dân tộc, Bộ Quốc phòng, Bộ Y 

tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đài Truyền hình Việt Nam.                            

- Tổng số Bộ, ngành, cơ quan thuộc Chính phủ cơ bản nhất trí và có góp ý bổ sung (13): Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Xây dựng, Bộ Ngoại giao, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công thương, Bộ 

Công an, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. 
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STT Điều 

Đơn vị 

tham gia ý 

kiến 

Nội dung góp ý bổ sung Ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

I. Ý KIẾN ĐỐI VỚI DỰ THẢO TỜ TRÌNH 

1. Sự cần thiết 

1   Bộ Nội vụ 

Luật Hợp tác xã năm 2023 giao Chính phủ quy định chi tiết thi hành 

để đưa các quy định của Luật đi vào thực tiễn; ngoài ra việc xây dựng 

Nghị định sẽ khắc phục một số bất cập tại Nghị định số 193/2013/NĐ-

CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của 

Luật Hợp tác xã. Do vậy, Bộ Nội vụ nhất trí về sự cần thiết xây dựng 

dự thảo Nghị định. 

Tiếp thu 

2   
Bộ Tư 

pháp 

Đề nghị nghiên cứu, bổ sung trong Mục I dự thảo Tờ trình cơ sở chính 

trị, cơ sở pháp lý và cơ sở thực tiễn của việc xây dựng dự thảo Nghị 

định; cân nhắc làm rõ tại dự thảo Nghị định các vướng mắc, bât cập 

phát sinh trong quá trình triển khai Nghị định số 193/2013/NĐ-CP 

ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật 

Hợp tác xã, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 107/2017/NĐ-CP 

ngày 15/9/2017 của Chính phủ (vướng mắc, bất cập do quy định pháp 

luật, do tổ chức thi hành pháp luật, hay cả hai) để đề xuất giải pháp xử 

lý phù hợp, toàn diện, khả thi, đúng thẩm quyền của Chính phủ. 

Dự thảo Tờ trình đã nêu cơ sở chính 

trị (Mục III.1.a), cơ sở pháp lý (Mục 

III.1.b), cơ sở thực tiễn và vướng 

mắc, bất cập trong quá trình triển 

khai (Mục I. 3, các nội dung sửa đổi, 

bổ sung tại Mục IV.2, Mục V). Bộ 

KH&ĐT sẽ thiết kế lại bố cục của Dự 

thảo Tờ trình sao cho nêu bật được sự 

cần thiết ban hành Nghị định.   

3   
Bộ Công 

an 

Tại Mục 1 dự thảo Tờ trình Nghị định về sự cần thiết ban hành Nghị 

định, đề nghị bổ sung và nêu bật sự cần thiết phải ban hành Nghị định 

về đăng 

ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong bối cảnh hiện nay, 

sự phù 

hợp với yêu cầu thực tiễn tình hình hiện nay tại Việt Nam. 

Tiếp thu, tổng hợp ý kiến 

2. Về văn bản ủy quyền của thành viên tổ hợp tác cho người đại diện 

1   Bộ Nội vụ 

Nhất trí với Phương án 2, vì: Việc ủy quyền cần thực hiện theo quy 

định của pháp luật về ủy quyền để hạn chế các hành vi gian lận, giả 

mạo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên liên quan.  

Tiếp thu, tổng hợp ý kiến 
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2   

Bảo hiểm 

xã hội Việt 

Nam 

Bảo hiểm xã hội Việt Nam thống nhất Phương án 1: Văn bản ủy quyền 

của thành viên tổ hợp tác cho một thành viên làm người đại diện của 

tổ hợp tác không bắt buộc công chứng, chứng thực để đảm bảo giảm 

bớt gánh nặng về thủ tục hành chính cho thành viên tổ hợp tác. Tuy 

nhiên, đề nghị cần giới hạn cụ thể việc có giấy ủy quyền trong trường 

hợp này chỉ áp dụng trong nội bộ các thành viên tổ hợp tác và đề nghị 

rà soát lại nội dung quy định tại điểm a khoản 2 Điều 10 và điểm c 

khoản 1 Điều 58 dự thảo Nghị định đang thể hiện việc ủy quyền có thể 

đối với cá nhân không phải là thành viên của tổ hợp tác. 

Tiếp thu, tổng hợp ý kiến 

3   

Bộ Văn 

hóa, Thể 

thao và Du 

lịch 

Để bảo đảm hạn chế hành vi không trung thực và hạn chế tranh chấp 

phát sinh sau này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ủng hộ phương án 

2: Văn bản ủy quyền của thành viên tổ hợp tác cho một thành viên làm 

người đại diện của tổ hợp tác bắt buộc phải công chứng, chứng thực 

Tiếp thu, tổng hợp ý kiến 

4   

Ngân hàng 

Nhà nước 

Việt Nam 

Đề xuất Phương án 1, theo đó không bắt buộc văn bản ủy quyền của 

thành viên tổ hợp tác cho một thành viên làm người đại diện của tổ hợp 

tác phải được công chứng, chứng thực để giảm bớt thủ tục hành chính 

cho thành viên tổ hợp tác. 

Tiếp thu, tổng hợp ý kiến 

5   

Ngân hàng 

Hợp tác xã 

Việt Nam 

Nhất trí với Phương án 1 Tiếp thu, tổng hợp ý kiến 

3. Ghi ngành, nghề kinh doanh của tổ hợp tác 

1   

Bộ Văn 

hóa, Thể 

thao và Du 

lịch 

Để tạo thuận lợi cho tổ hợp tác đăng ký kinh doanh phù hợp với đặc 

điểm quy mô nhỏ, để tạo công bằng thì các quy định đối với các chủ 

thể thuộc các thành phần kinh tế cần được dựa trên đặc điểm riêng có, 

do vậy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ủng hộ phương án 2: Tổ hợp 

tác ghi ngành, nghề kinh doanh trong hồ sơ đăng ký theo nhu cầu, trừ 

ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh và ngành, nghề kinh doanh chính 

được ghi theo ngành kinh tế cấp bốn trong Hệ thống ngành kinh tế Việt 

Nam. 

Tiếp thu, tổng hợp ý kiến 

2   

Ngân hàng 

Nhà nước 

Việt Nam 

Đề xuất lựa chọn Phương án 1: tổ hợp tác ghi ngành, nghề kinh doanh 

trong hồ sơ đăng ký theo ngành kinh tế cấp bốn trong Hệ thống ngành 

kinh tế Việt Nam để đảm bảo thống nhất cách ghi ngành, nghề kinh 

doanh giữa các đối tượng được quy định trong Dự thảo Nghị định. 

Tiếp thu, tổng hợp ý kiến 
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3   Bộ Nội vụ 

Về việc ghi ngành, nghề kinh doanh của tổ hợp tác: Nhất trí với Phương 

án 1, vì: Để bảo đảm thống nhất cách ghi ngành, nghề kinh doanh giữa 

các đối tượng được quy định trong dự thảo Nghị định. 

Tiếp thu, tổng hợp ý kiến 

4   

Ngân hàng 

Hợp tác xã 

Việt Nam 

Nhất trí với Phương án 2 Tiếp thu, tổng hợp ý kiến 

4. Cơ quan đăng ký quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã 

1   

Bộ Văn 

hóa, Thể 

thao và Du 

lịch 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhất trí với lý do và phương án do 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư lựa chọn: phương án 2. Quỹ hỗ trợ phát triển 

hợp tác xã và chi nhánh, văn phòng đại diện, phòng giao dịch của tổ 

chức tín dụng là hợp tác xã đăng ký tại cơ quan đăng ký kinh doanh 

cấp huyện. 

Tiếp thu, tổng hợp ý kiến 

2   

Ngân hàng 

Nhà nước 

Việt Nam 

Đề xuất lựa chọn Phương án 1: Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã đăng 

ký tại cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh để tránh làm xáo trộn về 

cơ quan đăng ký kinh doanh cho Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã quy 

định tại Nghị định số 45/2021/NĐ- CP. Đối với đánh giá về nhược 

điểm của phương án này là “Nghị định số 45/2021/NĐ-CP không có 

quy định cụ thể giao đơn vị nào thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp đăng 

ký kinh doanh cho Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã”, có thể cân nhắc 

rà soát, đánh giá và thiết kế quy định sửa đổi, bổ sung quy định của 

Nghị định số 45/2021/NĐ-CP tại dự thảo Nghị định. 

Tiếp thu, tổng hợp ý kiến 

3   
Bộ Tư 

pháp 

Do việc tổ chức đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

trong dự thảo Nghị định hiện nay được phân định giữa thẩm quyền của 

cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện (đối với tổ hợp tác, hợp tác xã, 

liên hiệp hợp tác xã) và Sở Kế hoạch và Đầu tư (đối với quỹ hỗ trợ 

phát triển hợp tác xã, tổ chức tín dụng là hợp tác xã), đề nghị cơ quan 

chủ trì soạn thảo rà soát tổng thể nội dung dự thảo Nghị định để đảm 

bảo thẩm quyền thực hiện các nghĩa vụ, quyền hạn khác có liên quan 

được quy định hợp lý, thống nhất. Ví dụ: Chuyển đổi dữ liệu, cập nhật, 

bổ sung thông tin đăng ký của các tổ chức kinh tế hợp tác (Điều 21 dự 

thảo Nghị định); hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký 

(Điều 22, 23 dự thảo Nghị định); đăng ký thay đổi vốn điều lệ (Điều 

83 dự thảo Nghị định) đăng ký giải thể (Điều 49, 50 dự thảo Nghị 

định); thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký (Điều 53 dự thảo Nghị định). 

Tiếp thu, rà soát đảm bảo thống nhất 



5 

 

4   Bộ Nội vụ 

Về cơ quan đăng ký kinh doanh đối với Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác 

xã và chi nhánh, văn phòng đại diện, phòng giao dịch của tổ chức tín 

dụng là hợp tác xã: Nhất trí với Phương án 1, vì: Để bảo đảm phù hợp 

với đặc điểm của Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã và Chi nhánh, Văn 

phòng đại diện, Phòng giao dịch của tổ chức tín dụng; thực tiễn triển 

khai đăng ký của các đối tượng này thời gian qua và khả năng tiếp nhận 

phân cấp, phân quyền của các cấp. 

Tiếp thu, tổng hợp ý kiến 

5   

Ngân hàng 

Hợp tác xã 

Việt Nam 

Nhất trí với Phương án 1 Tiếp thu, tổng hợp ý kiến 

6   

Viện Hàn 

lâm Khoa 

học Xã hội 

Việt Nam 

Theo dự thảo Nghị định, việc đăng ký các tổ hợp tác, hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã được thực hiện tại Phòng Tài chính Kế hoạch của 

UBND Huyện, nhưng riêng các tổ chức tín dụng là hợp tác xã thì thực 

hiện đăng ký tại Phòng Đăng ký Kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và 

Đầu tư của UBND Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương. Quy định 

này một mặt giúp phân tách mức độ phức tạp của việc đăng ký, vì tổ 

chức tín dụng là hợp tác xã cần có kèm theo Giấy phép hoặc văn bản 

chấp thuận do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hoặc Ngân hàng Nhà 

nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp. Nhưng một 

mặt khác, việc phân tách này cũng tạo ra sự thiếu đồng bộ, vì tạo ra 

một nhóm riêng biệt trong đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp 

tác xã, và phát sinh thêm các chi phí cho các cá nhân, tổ chức liên quan. 

Việc phân cấp riêng cho tổ chức tín dụng là hợp tác xã thành cơ quan 

chuyên môn của cấp cao hơn chưa đàm bảo đồng bộ với Điều 5 của 

Dự thảo, theo đó Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện có tài khoản 

và con dấu riêng. Khi đã có tài khoản và con dấu riêng thì cơ quan này 

đã có tư cách pháp nhân, vì vậy, có thể có đủ căn cứ để chịu trách 

nhiệm và thực thi việc đăng ký phức tạp, đòi hỏi phối hợp giữa các cơ 

quan liên quan. Vì vậy, quy định này có thể nên cân nhắc để tạo sự 

đồng bộ về đăng ký -các tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

Cân nhắc quy định về đăng ký tổ 

chức tín dụng là hợp tác xã trong 

Nghị định này (để phù hợp với quy 

định tại Luật Các tổ chức tín dụng 

(sửa đổi)) 

4. Sử dụng chứng minh nhân dân trong thực hiện thủ tục đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 
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1   

Bảo hiểm 

xã hội Việt 

Nam 

Bảo hiểm xã hội Việt Nam thống nhất Phương án 1: Cho phép sử dụng 

chứng minh nhân dân còn hiệu lực trong đăng ký tổ hợp tác, hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã đối với cá nhân chưa có số định danh cá nhân, 

để đảm bảo tôn trọng quyền sử dụng giấy tờ chứng thực cá nhân còn 

hiệu lực và cũng đồng bộ, thống nhất với quy định chuyển tiếp của 

Luật Căn cước 2023 vừa được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp 

thứ sáu. 

Tiếp thu, tổng hợp ý kiến 

2   

Bộ Văn 

hóa, Thể 

thao và Du 

lịch 

Để bảo đảm tính thống nhất với khoản 2 Điều 38 Luật Căn cước công 

dân: “ Chứng minh nhân dân đã được cấp trước ngày Luật này có hiệu 

lực vẫn có giá trị sử dụng đến hết thời hạn theo quy định; khi công dân 

có yêu cầu thì được đổi sang thẻ Căn cước công dân.”, Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch nhất trí với lý do và phương án do Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư lựa chọn: phương án 1. Cho phép sử dụng chứng minh nhân 

dân còn hiệu lực trong đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác 

xã đối với cá nhân chưa có số định danh cá nhân. 

Tiếp thu, tổng hợp ý kiến 

3   

Ngân hàng 

Nhà nước 

Việt Nam 

Đề xuất lựa chọn Phương án 1, theo đó cho phép sử dụng chứng minh 

nhân dân còn hiệu lực trong đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã đối với cá nhân chưa có số định danh cá nhân để đảm bảo 

phù hợp với quy định về thời gian có hiệu lực của chứng minh thư nhân 

dân tại Luật Căn cước. 

Tiếp thu, tổng hợp ý kiến 

4   Bộ Nội vụ 

Về việc sử dụng chứng minh nhân dân đối với cá nhân có quốc tịch 

Việt Nam trong đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã: 

Nhất trí với Phương án 1, vì: Không thể dùng thủ tục đăng ký tổ hợp 

tác, hợp tác xã, liên minh hợp tác xã để yêu cầu làm thủ tục đăng ký số 

định danh cá nhân, gây khó khăn cho cá nhân có nhu cầu thực hiện thủ 

tục đăng ký kinh doanh. 

Tiếp thu, tổng hợp ý kiến 

5   

Ngân hàng 

Hợp tác xã 

Việt Nam 

Nhất trí với Phương án 1 Tiếp thu, tổng hợp ý kiến 

II. Ý KIẾN ĐỐI VỚI DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH 
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1 

Điều 1 

Bộ Tư 

pháp 

Rà soát nội dung Điều 7 dự thảo Nghị định để đảm bảo chỉ quy định 

nội dung quản lý liên quan đến các điều khoản mà Luật Hợp tác xã 

giao Chính phủ quy định chi tiết. Ví dụ, điềm c khoản 3 Điều 7 dự thảo 

Nghị định quy định các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính 

phủ có trách nhiệm: "Hướng dẫn thực hiện pháp luật về điều kiện kinh 

doanh; quản lý nhà nước đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có 

điều kiện..." chưa phù hợp với phạm vi điều chỉnh của Nghị định. 

Tiếp thu, thực hiện rà soát và chỉnh 

sửa 

2 
Bộ Tư 

pháp 

Nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký chuyển đổi tổ hợp tác thành 

hợp tác xã tại Điều 61 Dự thảo Nghị định không được Luật Hợp tác xã 

giao Chính phủ quy định chi tiết. 

Khoản 1 Điều 41 Luật Hợp tác xã 

quy định:  "Đăng ký hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã bao gồm đăng ký 

thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác 

xã; đăng ký chuyển đổi tổ hợp tác 

thành hợp tác xã; đăng ký hoạt động 

chi nhánh, văn phòng đại diện, địa 

điểm kinh doanh và nghĩa vụ đăng 

ký, thông báo khác theo quy định của 

Luật này".  Khoản 3 Điều này giao 

Chính phủ quy định về cơ quan đăng 

ký kinh doanh, trình tự, thủ tục, liên 

thông trong đăng ký hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã.Nghị định về đăng ký 

tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp 

tác xã được giao quy định chi tiết 

khoản 3 Điều 41 Luật HTX. Như 

việc việc quy định thủ tục đăng ký 

chuyển đổi tổ hợp tác thành hợp tác 

xã tại Nghị định này là có đầy đủ cơ 

sở pháp lý 
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3 
Bộ Tư 

pháp 

Khoản 1, 2 Điều 29 Luật Hợp tác xã quy định: "Quỹ hỗ trợ phát triển 

hợp tác xã là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách hoặc tổ chức tài 

chính..."; "Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã Việt Nam được thành lập ở 

Trung ương, Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã cấp tỉnh được thành lập 

ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương". Do đó, dự thảo Nghị định 

quy định về "Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã địa phương hoạt động 

theo mô hình hợp tác xã" tại Điều 13 là chưa có đầy đủ cơ sở pháp lý 

tại Luật Hợp tác xã (trong khi Nghị định được xây dựng chỉ để quy 

định chi tiết điều, khoản, điểm được giao trong Luật Hợp tác xã). 

Khoản 3 Điều 29 Luật Hợp tác xã 

quy định: "Chính phủ quy định việc 

thành lập, tổ chức và hoạt động của 

Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã". 

Hiện nay, việc thành lập, tổ chức và 

hoạt động của quỹ hỗ trợ phát triển 

hợp tác xã được quy định tại Nghị 

định số 45/2021/NĐ-CP và Nghị 

định này không có trong Danh mục 

các văn bản quy phạm pháp luật 

hướng dẫn thi hành Luật HTX theo 

Quyết định số 857 của Thủ tướng 

Chính phủ. Do vậy, Dự thảo Nghị 

định này căn cứ trên Nghị định số 

45/2021/NĐ-CP để đảm bảo quy 

định thống nhất về quỹ hỗ trợ phát 

triển hợp tác xã. Nội dung này đã 

được giải trình tại Dự thảo Tờ trình  

4 Khoản 3 Điều 3 
Bộ Tư 

pháp 

"Hệ thống thông tin về đăng ký hợp tác xã là một cấu phần của Hệ 

thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp" là chưa chính xác, 

chưa phù hợp với quy định về Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký 

doanh nghiệp tại khoản 19 Điều 4 Luật Doanh nghiệp năm 2020 (sửa 

đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022). 

Nhằm thống nhất khung khổ pháp lý 

và hạ tầng kỹ thuật về đăng ký kinh 

doanh đối với các đối tượng doanh 

nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh (và 

các đối tượng khác), Bộ KH&ĐT 

đang xây dựng và vận hành các Hệ 

thống đăng ký doanh nghiệp, hợp tác 

xã, hộ kinh doanh theo hướng thống 

nhất, cùng một nền tảng. Đồng thời, 

Bộ KH&ĐT cũng dự kiến sửa đổi tên 

gọi Hệ thống thông tin quốc gia về 

đăng ký doanh nghiệp thành Hệ 

thống thông tin quốc gia về đăng ký 

kinh doanh khi sửa đổi Luật Doanh 

nghiệp. 
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5 Khoản 5 Điều 3 
Bộ Tư 

pháp 

"Bản sao là giấy tờ được sao từ sổ gốc hoặc chứng thực từ bản chính 

bởi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền hoặc đã được đối chiếu với bản 

chính" là chưa thống nhất với định nghĩa về bản sao tại khoản 6 Điều 

2 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về 

cấp bản sao từ số gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực 

chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch: "'Bản sao" là bản chụp từ 

bản chính hoặc bản đánh máy có nội dung đầy đủ, chính xác như nội 

dung ghi trong sổ gốc". Do đó, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo cân 

nhắc chỉnh lý nội dung trên. 

Giải thích bản sao quy định tại nghị 

định này áp dụng riêng trong lĩnh vực 

đăng ký HTX 

6 Khoản 1 Điều 4 
Bộ Tư 

pháp 

"Người thành lập tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc tổ 

hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã tự kê khai hồ sơ đăng ký và 

chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, trung thực và chính 

xác của các thông tin kê khai trong hồ sơ và các báo cáo". Tuy nhiên, 

nguyên tắc này đã được quy định cụ thể tại khoản 3 Điều 42 Luật Hợp 

tác xã: "Người được ủy quyền đăng ký thành lập hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã phải kê khai đầy đủ, trung thực và chính xác các nội dung 

quy định tại khoản 2 Điều này và chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

các nội dung đã kê khai". Do đó, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo cân 

nhắc không quy định trùng lặp, thực hiện đúng nguyên tắc tại khoản 1 

Điều 1 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật: "Văn bản quy định 

chi tiết chỉ được quy định nội dung được giao và không được quy định 

lặp lại nội dung của văn bản được quy định chi tiết". 

Khoản 3 Điều 42 Luật HTX chỉ quy 

định trách nhiệm của người được ủy 

quyền đăng ký thành lập hợp tác xã. 

Khoản 1 Điều 4 Dự thảo NĐ là quy 

định nguyên tắc chung cho tất cả các 

trường hợp đăng ký 

7 
Điểm g khoản 2 

Điều 5 

Bộ Tư 

pháp 

"Yêu cầu tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã tạm ngừng kinh 

doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện khi phát hiện tổ hợp 

tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã không đáp ứng đủ điều kiện kinh 

doanh". Tuy nhiên, về nguyên tắc, thẩm quyền kiểm tra, giám sát và 

yêu cầu chủ thể kinh doanh tuân thủ điều kiện đầu tư kinh doanh đối 

với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện thuộc về cơ quan quản 

lý nhà nước chuyên ngành. Do đó, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà 

soát quy định trên, tránh quy định chồng lấn nhiệm vụ, quyền hạn giữa 

cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan quản lý nhà nước chuyên 

ngành. 

Tiếp thu 
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8 
Điểm d khoản 2 

Điều 5 

Bộ Tư 

pháp 

"Cung cấp thông tin về đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp 

tác xã lưu giữ tại Cơ sở dữ liệu về đăng ký hợp tác xã trong phạm vi 

địa phương quản lý". có thể gây chồng chéo, trùng lặp với nhiệm vụ, 

quyền hạn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định tại điểm d khoản1 

Điều7 Dự thảo Nghị định: "Cung cấp thông tin về nội dung đăng ký tổ 

hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tình trạng pháp lý và các thông 

tin khác của tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã lưu giữ tại Hệ 

thống thông tin về đăng ký hợp tác xã...". Do đó, đề nghị cơ quan chủ 

trì soạn thảo rà soát quy định trên, đảm bảo thống nhất với quy định về 

cung cấp thông tin về nội dung đăng ký của hợp tác xã, liên hiệp hợp 

tác xã tại Điều 54 Luật Hợp tác xã. Ngoài ra, đề nghị cơ quan chủ trì 

soạn thảo thống nhất thông tin về đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã được lưu trữ tại Cơ sở dữ liệu về đăng ký hợp tác xã 

(điểm d khoản 2 Điều 5 Dự thảo Nghị định), hay Hệ thống thông tin 

về đăng ký hợp tác xã (điểm d khoản 1 Điều 7 Dự thảo Nghị định)? 

- Về cơ quan cung cấp thông tin: Dự 

thảo Nghị định đang quy định theo 

hướng: Cơ quan đăng ký kinh doanh 

tại địa phương được quyền cung cấp 

thông tin của những đối tượng thuộc 

địa bàn quản lý; Bộ KH&ĐT cung 

cấp thông tin của những đối tượng 

thuộc nhiều địa bàn khác nhau (trên 

cả nước). - Về việc quy định lưu trữ 

thông tin tại CSDL về ĐKHTX và 

thông tin lưu tại Hệ thống thông tin 

về ĐKHTX: + Thông tin lưu tại 

CSDL về ĐKHTX bao gồm thông tin 

gốc về đăng ký HTX+ Thông tin lưu 

tại Hệ thống thông tin về ĐKHTX 

bao gồm thông tin gốc về đăng ký 

HTX và các thông tin khác được chia 

sẻ, kết nối từ các cơ quan quản lý nhà 

nước có thẩm quyền cho cơ quan 

đăng ký hợp tác xã và cơ quan quản 

lý nhà nước về đăng ký hợp tác xã.Do 

vậy, hai quy định này là khác nhau và 

không thể sử dụng thống nhất 1 thuật 

ngữ. 

9 Khoản 1, Điều 5 
Bộ Ngoại 

giao 

Tại khoản 1, Điêu 5, đề nghị cân nhắc chuyền nội dung này lên Điều 3 

để phù hợp với tiêu đê liên quan đến giải thích từ ngữ. 

Chỉnh sửa theo hướng bổ sung một 

điều quy định riêng về cơ quan đăng 

ký THT, HTX, LHHTX 
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10 Điều 5, 6 Bộ Nội vụ 

Đề nghị rà soát nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan đăng ký kinh doanh 

cấp huyện (Điều 5 dự thảo Nghị định), Phòng Đăng ký kinh doanh 

thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

(Điều 6 dự thảo Nghị định) để bảo đảm phù hợp với quy định tại Nghị 

định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/05/2014 của Chính phủ quy định tổ 

chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị 

xã, thành phố thuộc tỉnh (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 

108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ) và Thông tư số 

05/2022/TT-BKHĐT ngày 06/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Kế hoạch 

và Đầu tư thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Phòng Tài chính - Kế 

hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

Tiếp thu 
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11 Điều 5,6 

Ngân hàng 

HTX Việt 

Nam 

Tại Điều 5 (Nhiệm vụ, quyền hạn của Cơ quan đăng ký kinh doanhcấp 

huyện) của Dự thảo Nghị định quy định về thẩm quyền của Cơ quan 

đăngký cấp huyện trong việc hướng dẫn, trực tiếp nhận, xem xét tính 

hợp lệ của hồsơ đăng ký tổ hợp tác, HTX, liên hiệp HTX. Và tại Điều 

6 (Nhiệm vụ, quyềnhạn của Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế 

hoạch và Đầu tư tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương) của Dự thảo 

Nghị định quy định về thẩmquyền của Phòng đăng ký kinh doanh 

thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tự tỉnh trongviệc hướng dẫn, trực tiếp nhận, 

xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký thành lậpquỹ hỗ trợ phát triển 

HTX, TCTD là HTX. Như vậy, ngoài các nhiệm vụ, quyềnhạn khác 

mang tính đặc thủ của từng cơ quan, Điều 5 và Điều 6 của Dự thảoNghị 

định còn thể hiện sự phân cấp về thấm quyền trong công tác hướng 

dẫn,trực tiếp tiếp nhận, xem xét hồ sơ đăng ký thành lập các đối tượng 

thuộc phạmvi điều chỉnh của Dự thảo Nghị định. Tuy nhiên, trong các 

Điều quy định chitiết về trình tự, thủ tục, hồ sơ liên quan đến đăng ký 

thành lập và đăng ký lại, thuhồi đăng ký HTX... (Điều 

12,13,16,17,18,19,20,21,22,23,24,v.v...) trong toànvăn Dự thảo Nghị 

định mới chỉ hướng dẫn đối với Cơ quan đăng ký kinh doanhcấp huyện, 

chưa thấy hướng dẫn đối với Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở 

Kếhoạch và Đầu tư tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Do vậy, đề 

nghị Cơquan soạn thảo nghiên cứu, bổ sung câu quét thể hiện trình tự, 

thủ tục, hồ sơđăng ký thành lập và đăng ký lại quỹ hỗ trợ phát triển, 

TCTD là HTX thực hiệntương tự như các quy định tại Cơ quan đăng 

ký câp huyện để tạo điều kiện choquỹ hỗ trợ phát triển, TCTD là HTX 

nắm được các thủ tục, trình tự, hồ sơ theoquy định, chủ động trong 

công việc. 

Nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục 

đăng ký đối với quỹ hỗ trợ phát triển 

hợp tác xã, tổ chức tín dụng là hợp 

tác xã quy định cụ thể tại Điều 31 và 

Điều 32 Dự thảo Nghị định. 
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12 Khoản 4 Điều 6 

Ngân hàng 

HTX Việt 

Nam 

Tại Khoản 4 Điều 6 (Nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng đăng ký 

kinhdoanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trungương) của Dự thảo Nghị định quy định nhiệm vụ, quyền hạn: "4. 

Thu hồi, giảithể quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã, tổ chức tín dụng là 

hợp tác xã theo quyđịnh của pháp luật.", đề nghị sửa đổi, bổ sung như 

sau:"4. Thu hồi, giải thể quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã,; thu hồi giấy 

chứngnhân đăng ký hợp tác xã của tổ chức tín dụng là hợp tác xã theo 

quy định củapháp luật."Lý do:- TCTD là HTX được Cơ quan quản lý 

nhà nước trực tiếp là NHNN cấp,sửa đổi, thu hồi Giấy phép thành lập 

và hoạt động theo quy định tại Điều 18Luật các TCTD hiện hành (và 

tại Điều 27 Dự thảo Luật các TCTD sửa đổi).Việc giải thế TCTD là 

HTX thực hiện theo quy định tại Điều 150 và Điều 154Luật các TCTD 

hiện hành (và tại Điều 179, Điều 200 Dự thảo Luật các TCTDsửa đổi).- 

Việc đăng ký kinh doanh của TCTD là HTX thực hiện theo quy định 

tạiĐiều 24 Luật các TCTD hiện hành (và tại Khoản 2 Điều 27, Khoản 

3 và Khoản4 Điều 38 Dự thảo Luật các TCTD sửa đổi). 

Khoản 4 Điều 20 Thông tư số 

19/VBHN-NHNN của Ngân hàng 

Nhà nước quy định Quỹ tín dụng 

nhân dân thực hiện các thủ tục chấm 

dứt pháp nhân theo quy định của 

pháp luật. Do đó, khoản 5 Điều 32 

Dự thảo NĐ vẫn đang quy định 

trường hợp tổ chức tín dụng là hợp 

tác xã sau khi bị NHNN thu hồi giấy 

phép phải thông báo giải thể cho cơ 

quan đăng ký kinh doanh để cơ quan 

đăng ký kinh doanh xem xét, cập 

nhật tình trạng đã giải thể. Đồng thời, 

NHNN Việt Nam không có ý kiến 

đối với nội dung này. 

13 Điều 6, 7 

Bộ Văn 

hóa, Thể 

thao và Du 

lịch 

Về quyền hạn của cơ quan đăng ký kinh doanh yêu cầu tổ hợp tác, hợp 

tác xã, liên hiệp hợp tác xã, quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã, tổ chức 

tín dụng là hợp tác xã báo cáo về việc tuân thủ các quy định của Luật 

Hợp tác xã khi cần thiết ( tại Điều 6 và Điều 7 dự thảo Nghị định): Đề 

nghị làm rõ trường hợp nào là cần thiết và mẫu Báo cáo, trong đó có 

nội dung cụ thể của Báo cáo. 

Tiếp thu, theo hướng nghiên cứu 

chỉnh sửa. Mẫu biểu báo cáo được 

quy định tại Thông tư 
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14 Điều 6, 7 

Liên minh 

Hợp tác 

xã Việt 

Nam 

- Liên hiệp hợp tác xã đăng ký tại Phòng đăng ký kinh doanh; 

hợp tác xã được quyền đăng ký tại Phòng đăng ký kinh doanh và 

cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện.- Xem xét hoặc bỏ khoản 

2; nếu giữ khoản 2, cần cụ thể nội dung báo cáo Quỹ hỗ trợ phát 

triển HTX, tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. 

- Việc phân cấp thẩm quyền giải 

quyết thủ tục về đăng ký hợp tác xã, 

liên hiêp hợp tác xã đã được quy định 

tại Quyết định số 1505/QĐ - TTg của 

Thủ tướng Chính phủ- Việc báo cáo 

thực hiện theo chế độ báo cáo của cơ 

quan quản lý hành chính nhà nước 

theo quy định 

15 Điều 7 Bộ Nội vụ 

Đề nghị sửa lại tên Điều 7 cho phù hợp với nội dung của điều vì nội 

dung liên quan đến phân công nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành, Ủy 

ban nhân dân các cấp. Nội dung khoản 5 Điều 7 đề nghị kết cấu vào 

phần nguyên tắc cho phù hợp. 

Tiếp thu, theo hướng nghiên cứu 

chỉnh sửa.  

16 Khoản 3 Điều 7 
Bộ Xây 

dựng 

Một số ý kiến góp ý tại Khoản 3 Điều 7 “quản lý nhà nước về đăng ký 

tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đối với các bộ, cơ quan 

ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong phạm vi chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn được phân công”: Bộ Xây dựng đề nghị chuyển Mục c 

sang Khoản 4 ‘Ủy ban nhân dân các cấp”, lý do: quản lý nhà nước đối 

với ngành nghề kinh doanh có điều kiện, ngành nghề tiếp cận thị trường 

có điều kiện và việc kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm việc chấp hành 

các điều kiện kinh doanh của tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác 

xã đối với nhà đầu tư nước ngoài, giao cho Ủy ban nhân dân các cấp 

tại địa phương trực tiếp quản lý về công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý 

vi phạm việc chấp hành các điều kiện kinh doanh của tổ hợp tác, hợp 

tác xã, liên hiệp hợp tác xã. Ủy ban nhân dân các các cấp có trách 

nhiệm báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Bộ chuyên ngành. 

Tiếp thu, theo hướng nghiên cứu 

chỉnh sửa.  

17 Khoản 3 Điều 7 

Ngân hàng 

Nhà nước 

Việt Nam 

Đề nghị quý Bộ bỏ quy định tại điểm c khoản 3 Điều 7 dự thảo Nghị 

định do các nội dung liên quan đến trách nhiệm của các Bộ, ngành 

trong việc trình Chính phủ ban hành theo thẩm quyền điều kiện đầu tư 

kinh doanh đối với ngành, nghề quy định tại Điều 7 của Luật Đầu tư 

và giám sát, đánh giá, thanh tra chuyên ngành việc đáp ứng điều kiện 

đầu tư và quản lý nhà nước đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền đã 

được quy định tại Điều 69 Luật Đầu tư. 

Tiếp thu, theo hướng nghiên cứu 

chỉnh sửa.  
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18 Khoản 3 Điều 7 
Bộ Công 

thương 

Đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu, quy định rõ nhiệm vụ của các 

cơ quan có liên quan; trường hợp không làm rõ được thì đề nghị bỏ 

quy định này bởi công tác quản lý nhà nước đối với các đối tượng là tổ 

hợp, HTX, liên hiệp HTX liên quan đến các ngành, lĩnh vực khác đã 

có pháp luật chuyên ngành điều chỉnh. 

Tiếp thu, theo hướng nghiên cứu 

chỉnh sửa.  

19 Khoản 5 Điều 7 
Bộ Tư 

pháp 

Các bộ, cơ quan ngang bộ, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các 

cấp không được ban hành các quy định, văn bản về đăng ký tổ hợp tác, 

hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã áp dụng riêng cho ngành hoặc địa 

phương mình trái với quy định tại Nghị định này. Tuy nhiên, khoản 1 

Điều 31 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa 

đổi, bổ sung năm 2020) đã quy định nghiêm cấm hành vi: "Ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật trái với Hiến pháp, trái với văn bản quy 

phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên". Do đó, Dự thảo Nghị 

định không nhất thiết phải quy định lại nguyên tắc kể trên. 

Tiếp thu, chỉnh sửa theo hướng: Các 

bộ, cơ quan ngang bộ, Hội đồng nhân 

dân và Ủy ban nhân dân các cấp 

không được ban hành các quy định, 

văn bản về đăng ký tổ hợp tác, hợp 

tác xã, liên hiệp hợp tác xã áp dụng 

riêng cho ngành hoặc địa phương 

mình.  
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20 Khoản 1 Điều 7 

Ngân hàng 

HTX Việt 

Nam 

Tại Khoản 1 Điều 7 của Dự thảo Nghị định, đề nghị bổ sung thêm 

01 điểm mới sau điểm e quy định về sự phối hợp giữa Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư 

với NHNN Việt Nam trong việc liên thông thủ tục đăng ký kinh doanh 

đối với 

TCTD là HTX, nội dung cụ thể như sau: 

"Chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong việc liên 

thông thủ tục đăng ký kinh doanh đối với tổ chức tín dung là hợp tác 

xã, kết 

nối giữa Hệ thống thông tin về đăng ký hợp tác xã, đăng ký thuế với 

hệ thống 

cấp Giấy phép thành lập và hoạt đông đối với tổ chức tín dụng là hợp 

tác xã 

của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam:" 

- Việc kết nối, chia sẻ thông tin giữa 

Hệ thống thông tin đăng ký hợp tác 

xã với hệ thống của các bộ, ngành, 

địa phương đã được quy định tại 

Nghị định số 47/2020/NĐ-CP về 

quản lý kết nối và chia sẻ dữ liệu số 

của cơ quan nhà nước.  

- Nghị định về đăng ký hợp tác xã chỉ 

quy định riêng về việc kết nối, chia 

sẻ thông tin nếu việc kết nối, chia sẻ 

thông tin gắn với quy trình cấp đăng 

ký hợp tác xã được quy định tại Luật 

Hợp tác xã hoặc các luật khác có liên 

quan.  

- Quy trình liên thông giữa cơ quan 

đăng ký kinh doanh và Ngân hàng 

Nhà nước việc Nam trong việc liên 

thông tủ tục đăng ký kinh doanh đối 

với tổ chức tín dụng là hợp tác xã cần 

được quy định cụ thể tại Nghị định 

hướng dẫn Luật các tổ chức tín dụng. 
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21 Khoản 2 Điều 7 

Ngân hàng 

HTX Việt 

Nam 

Đề nghị bổ sung thêm Khoản 3 mới vào sau Khoản 2 Điều 7 củaDự 

thảo Nghị định với nội dung cụ thể như sau:"3. Ngân hàng Nhà nước 

Việt Nama) Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc kết nối 

giữa Hệthống thông tin về đăng ký hợp tác xã, đăng ký thuế với hệ 

thống cấp Giấyphép thành lập và hoạt động đối với tổ chức tín dụng là 

hợp tác xã nhằmcung cấp mã số hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, đơn 

vị phụ thuộc, địa điểmkinh doanh; trao đổi thông tin về tình hình hoạt 

động và nộp thuế của tổ chứctín dụng là hợp tác xã, đơn vị phu thuộc, 

địa điểm kinh doanh;b) Trong phạm vi nhiệm vu, quyền han của mình, 

có trách nhiệm thựchiện quản lý nhà nước về tổ chức tín dụng là hợp 

tác xã theo quy định củapháp luật."Lý do:- Nhằm cải tổ quy trình, cải 

cách cắt giảm thủ tục hành chính, tạo sựthống nhất giữa các cơ quan 

quản lý nhà nước đối với hoạt động của các TCTDnói chung, TCTD 

là HTX nói riêng, cũng như tạo điêu kiện thuận lợi cho các tốchức, cá 

nhân thành lập TCTD là HTX, góp phần thúc đầy kinh tế tập thể, 

HTXphát triển.- Nâng cao sự thồng nhất, phối hợp chặt chẽ giữa các 

cơ quan trong nắmbăt thông tin quản lý, đáp ứng yêu cầu công tác quản 

lý trong kỷ nguyên số theochủ trương của Chính phủ. 

- Việc kết nối, chia sẻ thông tin giữa 

Hệ thống thông tin đăng ký hợp tác 

xã với hệ thống của các bộ, ngành, 

địa phương đã được quy định tại 

Nghị định số 47/2020/NĐ-CP về 

quản lý kết nối và chia sẻ dữ liệu số 

của cơ quan nhà nước. - Nghị định về 

đăng ký hợp tác xã chỉ quy định riêng 

về việc kết nối, chia sẻ thông tin nếu 

việc kết nối, chia sẻ thông tin gắn với 

quy trình cấp đăng ký hợp tác xã 

được quy định tại Luật Hợp tác xã 

hoặc các luật khác có liên quan. - 

Quy trình liên thông giữa cơ quan 

đăng ký kinh doanh và Ngân hàng 

Nhà nước việc Nam trong việc liên 

thông tủ tục đăng ký kinh doanh đối 

với tổ chức tín dụng là hợp tác xã cần 

được quy định cụ thể tại Nghị định 

hướng dẫn Luật các tổ chức tín dụng. 
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22 
Điểm c Khoản 4 

Điều 7 

Ngân hàng 

HTX Việt 

Nam 

c) Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách 

nhiệm bố trí đủ nhân lực, kinh phí và nguồn lực khác cho Cơ quan đăng 

ký kinh 

doanh cấp huyện, Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và 

Đầu tư 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để đảm bảo thực hiện các nhiệm 

vụ, 

quyền hạn quy định tại Nghị định này". 

Lý do: Để đầy đủ và phù hợp với quy định tại Khoản 1 Điều này và 

phù 

hợp với Điều 6 của Dự thảo Nghị định. 

Tiếp thu, theo hướng nghiên cứu 

chỉnh sửa.  

23 Điều 8 Bộ Nội vụ 

Theo quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của 

Chính phủ về công tác văn thư, văn bản gồm văn bản giấy và văn bản 

điện tử. Vì vậy, tại tên gọi điều này đề nghị bỏ từ “Giấy” để bảo đảm 

tính thống nhất với nội dung tại Điều 28 và thống nhất trong hệ thống 

văn bản quy phạm pháp luật. 

Khoản 3 Điều 4 Luật HTX quy định: 

"Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã 

là văn bản bằng bản giấy hoặc bản 

điện tử ghi thông tin về đăng ký hợp 

tác xã, liên hiệp hợp tác xã do cơ 

quan đăng ký kinh doanh cấp cho 

hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã". 
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24 Điều 8 

Ngân hàng 

HTX Việt 

Nam 

Tại Điều 8 (Giấy chứng nhận đăng ký tổ hợp tác, Giấy chứng nhận 

đăng ký hợp tác xã, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, 

văn 

phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh) của 

Dự 

thảo Nghị định, đề nghị sửa đồi, bổ sung như sau: 

.. Giấy chứng nhận đăng ký tổ hợp tác, Giấy chứng nhận đăng ký hợp 

tác xã đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký thuế của tổ hợp tác, hợp 

tác xã, 

liên hiệp hợp tác xã. Giấy chứng nhận đăng ký tổ hợp tác, Giấy chứng 

nhận 

đăng ký hợp tác xã không phải là giấy phép kinh doanh. Trường hợp 

đối với tổ 

chức tín dung là hợp tác xã thực hiện theo quy định tại Luật các tố chức 

tín 

dung." 

Lý do: 

- Để cải tổ quy trình, cắt giảm thủ tục hành chính, tạo sự thống nhất 

quản 

lý giữa các cơ quan nhà nước trong kỷ nguyên số theo chủ trương của 

Chính 

phủ, tại Khoản 2 và Khoản 4 Điều 27 (Thẩm quyền cấp, thu hồi Giấy 

phép) dự 

thảo Luật các TCTD sửa đổi quy định: 

"2. Giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức tín dụng đồng thời 

là 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng 

ký hợp tác 

xã. 

4. Ngân hàng Nhà nước thông báo bằng văn bản cho cơ quan đăng ký 

kinh doanh cấp tỉnh nơi tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài, văn 

phòng đại diện của tố chức tín dụng nước ngoài, tố chức nước ngoài 

khác có 

hoạt động ngân hàng đặt trụ sở về việc cấp, sửa đổii, bổ sung hoặc thu 

hồi Giấy 

phép để cập nhật vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh 

nghiệp." 

Sẽ nghiên cứu sau khi Luật Các tổ 

chức tín dụng (sửa đổi) thông qua nội 

dung này 
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Và tại Khoản 3, Khoản 4 Điều 38 (Thành lập chi nhánh, văn phòng đại 

diện, đơn vị sự nghiệp, hiện diện thương mại) dự thảo Luật các TCTD 

sửa đổi 

quy định: 

"3. Văn bản chấp thuận việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện 

của 

tổ chức tín dụng đồng thời là giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi 

nhánh, 

văn phòng đại diện. 

4. Ngân hàng Nhà nước thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh 

cấp 

tỉnh nơi chi nhánh, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng đặt trụ sở 

về việc 

thành lập, chấm dứt, giải thể chi nhánh, văn phòng đại diện và thay đổi 

tên, địa 

điểm, người đứng đầu chi nhánh của tổ chức tín dụng để cập nhật vào 

Hệ thống 

thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.". 

- Để tạo điều kiện thuận lợi, đơn giản hóa thủ tục cho TCTD là HTX 

trong việc tiến hành các thủ tục xin cấp Giấy phép và Giấy chứng nhận 

đăng ký 

hợp tác xã. 
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25 Khoản 1 Điều 9 
Bộ Tư 

pháp 

Người thực hiện thủ tục đăng ký tố hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp 

tác xã có nghĩa vụ. đồng ý chia sẻ thông tin cá nhân được lưu trữ tại 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cho Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp 

huyện, cơ quan quản lý nhà nước về đăng ký kinh doanh.... Điểm i 

khoản 4 Điều 9 dự thảo Nghị định quy định: "Các thông tin cá nhân 

được Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư chia sẻ với Cơ sở dữ liệu về 

đăng ký hợp tác xã bao gồm: Các thông tin khác để phục vụ công tác 

quản lý nhà nước về đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác 

xã". Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo quy định rõ ràng, cụ thể, minh 

bạch hơn về những trường thông tin phải được người thực hiện thủ tục 

đăng ký đồng ý chia sẻ, đảm bảo phù hợp với nguyên tắc bảo vệ dữ 

liệu cá nhân quy định tại Điều 3 Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 

17/4/2023 của Chính phủ về bảo vệ dữ liệu cá nhân: "Dữ liệu cá nhân 

chỉ được xử lý đúng với mục đích đã được Bên Kiểm soát dữ liệu cá 

nhân, Bên Xử lý dữ liệu cá nhân, Bên Kiểm soát và xử lý dữ liệu cá 

nhân, Bên thứ ba đăng ký, tuyên bố về xử lý dữ liệu cá nhân"; "Dữ liệu 

cá nhân thu thập phải phù hợp và giới hạn trong phạm vi, mục đích cần 

xử lý". 

Bộ KH&ĐT sẽ trao đổi với Bộ Công 

an để xem xét làm rõ nội dung các 

thông được chia sẻ tại Điều này. 

26 Điều 9 

Liên minh 

Hợp tác 

xã Việt 

Nam 

Đề nghị đưa nội dung khoản 9 vào Điều 3. Giải thích từ ngữ. Quy định việc sử dụng số định danh 

cá nhân trong thực hiện thủ tục đăng 

ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã là quy định cụ thể, không 

mang tính chất giải thích từ ngữ nên 

không đưa vào Điều 3 

27 
Điểm a khoản 2 

Điều 10 

Bộ Tư 

pháp 

"Trường hợp ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký, kèm 

theo hồ sơ đăng ký phải có văn bản ủy quyền. Văn bản ủy quyền này 

không bắt buộc phải công chứng, chúng thực". Tuy nhiên, trường hợp 

ủy quyền cho tổ chức thực hiện thủ tục đăng ký tại điểm b khoản 2 

Điều 10 dự thảo Nghị định lại không khẳng định rõ văn bản ủy quyền 

này có bắt buộc phải công chứng, chứng thực hay không là chưa thống 

nhất. Do đó, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo cân nhắc bổ sung quy 

định để đảm bảo rõ ràng, chặt chẽ. 

Điểm b  khoản 2 Điều 10 quy định 

trong trường hợp ủy quyền cho tổ 

chức thực hiện thủ tục đăng ký, trong 

trường hợp này yêu cầu phải có bản 

sao hợp đồng cung cấp dịch vụ và 

giấy giới thiệu của tổ chức cung cấp 

dịch vụ cho cá nhân trực tiếp thực 

hiện thủ tục đăng ký. Điều 1 đã có 

khái niệm về bản sao. Giấy giới thiệu 

không quy định công chứng, chứng 

thực 
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28 Khoản 1 Điều 11 
Bộ Tư 

pháp 

"Khi đăng ký thành lập hoặc đăng ký thay đổi ngành, nghề kinh doanh 

hoặc khi đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã theo quy 

định tại Nghị định này, người thành lập hoặc tổ hợp tác, hợp tác xã, 

liên hiệp hợp tác xã lựa chọn ngành kinh tế cấp bốn trong Hệ thống 

ngành kinh tế Việt Nam để ghi ngành, nghề kinh doanh trong hồ sơ 

đăng ký". Như vậy, dự thảo Nghị định quy định yêu cầu đối với việc 

kê khai của người thành lập tổ hợp tác ở mức cao hơn so với quy định 

hiện hành tại Nghị định số 77/2019/NĐ-CP ngày 10/10/2019 của 

Chính phủ về tổ hợp tác, theo đó, tổ hợp tác không cần phải ghi ngành, 

nghề kinh doanh theo ngành kinh tế cấp bốn trong Hệ thống ngành 

kinh tế Việt Nam (Mẫu I.01 Phụ lục Nghị định số 77/2019/NĐ-CP). 

Do đó, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo làm rõ sự cần thiết, tính hợp 

lý, khả thi của quy định này, tránh quy định thêm nghĩa vụ không cần 

thiết cho người thành lập tổ hợp tác. 

Tổng hợp ý kiến của cơ quan, tổ 

chức, cá nhân để nghiên cứu, chỉnh 

sửa phù hợp 

29 Khoản 1 Điều 11 
Bộ Công 

an 

Tại khoản 1 Điều 11 dự thảo Nghị định quy định khi đăng ký thành lập 

hoặc đăng ký thay đổi ngành, nghề kinh doanh hoặc đề nghị cấp các 

Giấy chứng 

nhận theo quy định tại Nghị định này thì người thành lập hoặc tổ hợp 

tác, hợp 

tác xã, liên hiệp hợp tác xã lựa chọn ngành kinh tế cấp bốn trong Hệ 

thống ngành 

kinh tế Việt Nam để ghi ngành, nghề kinh doanh trong hồ sơ đăng ký. 

Như vậy 

tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã chỉ được lựa chọn các ngành 

kinh tế 

cấp bốn trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam để hoạt động, Tuy 

nhiên, tại các 

khoản 3, 4, 5, 6 của Điều 11 lại quy định việc ghi ngành, nghề kinh 

doanh đối 

với các ngành, nghề kinh doanh không có trong Hệ thống ngành kinh 

tế Việt 

Nam là chưa thống nhất với quy định tại khoản 1 nêu trên. Do đó, đề 

nghị rà 

soát, quy định đảm bảo thống nhất. 

Trên cơ sở NVL đầu vào, sản phẩm 

đầu ra, quy trình sản xuất kinh doanh 

của mình, tổ hợp tác, hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã lựa chọn ngành kinh 

tế cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế 

Việt Nam phù hợp với hoạt động 

kinh doanh cụ thể của mình để ghi 

trên giấy đề nghị đăng ký kinh doanh. 

Do vậy, có thể xảy ra trường hợp 

không có ngành cấp 4 nào trong Hệ 

thống ngành kinh tế VN phù hợp với 

hoạt động kinh doanh của THT, 

HTX, LHHTX  
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30 Điều 11 

Liên minh 

Hợp tác 

xã Việt 

Nam 

không có tổ hợp tác do đó đề nghị bổ sung Tiếp thu 

31 Khoản 7 Điều 12 

Ngân hàng 

HTX Việt 

Nam 

Đề nghị sửa Khoản 7 Điều 12 cụ thể như sau:"7. Trường hợp tổ hợp 

tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, chi nhánh,văn phòng đại diện bị 

chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định của phápluật do vi phạm 

pháp luật về thuế thì tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tácxã, chi 

nhánh, văn phòng đại diện không được sử dụng mã số thuế trong 

cácgiao dịch kinh tế kể từ ngày Cơ quan thuế thông báo công khai về 

việc chấm dứthiệu lực mã số thuế."Lý do:Đề phù hợp với quy định tại 

Điều 39, Luật Quản lý thuế 2019; tại Luậtnày, các trường hợp thực 

hiện chấm dứt hiệu lực mã số thuế không đề cập đếnnguyên nhân "do 

vi phạm pháp luật về thuế" 

Tiếp thu 

32 Khoản 3, Điều 13 
Bộ Ngoại 

giao 

Khoản 3, Điều 13 Luật Hợp tác xã năm 2023 quy định giao Bộ trường 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định về nội dung thông tin, việc cập nhật, 

khai thác và quản lý Hệ thống thông tin quốc gia về hợp tác xã. Vì vậy, 

đề nghị cân nhắc tính phù hợp của Điều 24 và Điều 25 trong dự thảo 

Nghị định. 

Điều 24 và Điều 25 dự thảo Nghị 

định quy định về tình trạng pháp lý 

của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, 

chi nhánh, văn phòng đại diện, địa 

điểm kinh doanh, tổ hợp tác. Nội 

dung quy định tại Điều 24 và Điều 25 

dự thảo Nghị định không thuộc phạm 

vi tại khoản 3, Điều 13 Luật Hợp tác 

xã năm 2023.  

33 
Khoản 6 Điều 13, 

Khoản 1 Điều 16 

Bộ Ngoại 

giao 

Tại khoản 6, Điều 13 và khoản 1, Điều 16, đề nghị cân nhắc sắp xếp 

lại hai quy định này cho phù hợp do bao gồm nội dung trùng lặp. 

Tiếp thu, theo hướng nghiên cứu 

chỉnh sửa.  
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34 Điều 13 

Ngân hàng 

Nhà nước 

Việt Nam 

Điều 50 Luật Hợp tác xã quy định về tên của hợp tác xã, liên hiệp hợp 

tác xã theo hướng tên của hợp tác xã được bắt đầu bằng cụm từ “Hợp 

tác xã” và giao Chính phủ quy định chi tiết Điều này. Điều 3 Luật Hợp 

tác quy định trường hợp luật khác có quy định đặc thù về thành lập, tổ 

chức quản lý, tổ chức lại, giải thể, phá sản và hoạt động có liên quan 

của tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thì áp dụng theo quy 

định của luật đó. Tuy nhiên, Luật các TCTD hiện hành không có quy 

định về tên của TCTD là hợp tác xã. Do vậy, đề nghị bổ sung quy định 

riêng về tên gọi đối với TCTD là hợp tác xã như sau: “Tên tiếng Việt 

của TCTD là hợp tác xã gồm hai thành tố theo thứ tự sau đây: a) Tên 

của hợp tác xã được bắt đầu bằng cụm từ “Quỹ tín dụng nhân dân”. 

Tên của liên hiệp hợp tác xã được bắt đầu bằng cụm từ “Ngân hàng 

hợp tác xã”; b) Tên riêng được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ 

cái tiếng Việt, các chữ F, J, Z, W, chữ số và ký hiệu.” 

Không thuộc phạm vi điều chỉnh của 

Nghị định này. Điều 3 Luật HTX quy 

định: Trường hợp luật khác có quy 

định đặc thù về thành lập, tổ chức 

quản lý, tổ chức lại, giải thể, phá sản 

và hoạt động có liên quan của tổ hợp 

tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

thì áp dụng theo quy định của luật 

đó". 
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35 Điều 13 

Bộ Khoa 

học và 

Công nghệ 

 Theo quy định tại điểm b khoản 5 Điều 50 của Luật Hợp tác xã năm 

2023, việc đặt tên riêng của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã không 

được “xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với tên thương mại, 

nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý của tổ chức, cá nhân khác theo quy định của 

pháp luật về sở hữu trí tuệ” . Tuy nhiên, khoản 6 Điều 13 của dự thảo 

Nghị định lại quy định: “Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã không được 

sử dụng tên thương mại, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý của tổ chức, cá nhân 

đã được bảo hộ để cấu thành tên riêng của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác 

xã, trừ trường hợp được sự chấp thuận của chủ sở hữu tên thương mại, 

nhãn hiệu đó... ” . Quy định của dự thảo Nghị định chưa phù hợp với 

quy định tại điểm b khoản 5 Điều 50 của Luật Hợp tác xã vì lý do sau: 

Về nguyên tắc, khi xác định một hành vi có phải là hành vi xâm phạm 

quyền sở hữu công nghiệp đối với tên thương mại, nhãn hiệu thì việc 

xem xét hai tên gọi có trùng/tương tự đến mức gây nhầm lẫn hay không 

phải đặt trong mối tương quan giữa hàng hóa/dịch vụ với nhau (đối với 

nhãn hiệu) hay giữa khu vực, lĩnh vực kinh doanh (đối với tên thương 

mại)... Theo đó, việc sử dụng tên thương mại, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa 

lý được bảo hộ để cấu thành tên riêng không đương nhiên cấu thành 

hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Do đó, Bộ Khoa học và 

Công nghệ cho rằng cần đề nghị cơ quan soạn thảo bỏ quy định này 

của dự thảo và chỉ giữ lại quy định mang tính nguyên tắc là “Căn cứ 

để xác định tên hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã xâm phạm quyền sở 

hữu công nghiệp được thực hiện theo các quy định của pháp luật về sở 

hữu trí tuệ” . 

Tiếp thu, chỉnh sửa 
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36 Điều 13 

Ngân hàng 

HTX Việt 

Nam 

Tại Điều 13 (Tên của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã) của Dự thảoNghị 

định, đề nghị bổ sung thêm Khoản 7 với nội dung cụ thể sau:"7. Tên 

gọi của tổ chức tín dụng là hợp tác xã theo quy định của Luậtcác tổ 

chức tín dụng."Lý do:- Khoản 7 Điều 50 (Tên của hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã, chi nhánh,văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh) của 

Luật HTX quy định: "Chínhphủ quy định chi tiết Điều này".- Khoản 1 

Điều 50 Luật HTX quy định:'"1. Tên tiếng Việt của hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã bao gồm hai thànhtố theo thứ tự sau đây:a) Tên của 

hợp tác xã được bắt đầu bằng cụm từ "Hợp tác xã". Đối vớiQuỹ hỗ trợ 

phát triển hợp tác xã hoạt động theo mô hình hợp tác xã thì tên bắtđầu 

bằng cụm từ "Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã". Tên của liên hiệp hợp 

tácxã được bắt đầu bằng cụm từ "Liên hiệp hợp tác xã";b) Tên riêng 

được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt,các chữ F, J, 

Z, W, chữ số và ký hiệu."- Trong khi đó, Luật các TCTD hiện hành 

không quy định cụ thể về têngọi của các TCTD nói chung, TCTD là 

HTX nói riêng. Và trong dự thảo Luậtcác TCTD sửa đổi quy định:+ 

Khoản 1 Điều 3 (Áp dụng Luật Các tổ chức tín dụng, các luật có 

liênquan và tập quán thương mại quốc tế): "1. Việc thành lập, tổ chức 

và hoạt động,tổ chức lại, giải thể, phá sản tổ chức tín dụng; việc thành 

lập, tổ chức và hoạtđộng của chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn 

phòng đại diện của tổ chức tíndụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài 

khác có hoạt động ngân hàng phải tuân theo quy định của Luật này. 

Những nội dung không quy định tại Luật này phảituân thủ quy định 

của Luật Doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã và pháp luật có liênquan."+ 

Khoản 5 Điều 6 (Hình thức tổ chức của tổ chức tín dụng) của dự 

thảoLuật các TCTD sửa đổi quy định: "5. Ngân hàng hợp tác xã, quỹ 

tín dụng nhândân được thành lập, tổ chức dưới hình thức hợp tác xã."+ 

Tại Điều 73 Luật các TCTD hiện hành và Điều 80 (Tính chất và 

mụctiêu hoạt động) của dự thảo Luật Các TCTD sửa đổi quy định: "5. 

Tổ chức tíndụng là hợp tác xã là loại hình tổ chức tín dụng được tổ 

chức theo mô hình hợptác xã hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng... Tổ 

chức tín dụng là hợp tác xãgồm ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng 

nhân dân."Như vậy, trong Luật Các TCTD không có các Điêu, Khoản 

quy định cụthể vê tên gọi nhưng đã khăng định TCTD là hợp tác xã 

gồm các pháp nhân là:ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân.Do 

vậy, rất cần bổ sung quy định tên gọi đối với loại hình HTX hoạt 

độngtrong lĩnh vực tài chính, ngân hàng để: (i) thống nhất giữa các Bộ, 

Ngành trongviệc xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật HTX, 

Không thuộc phạm vi điều chỉnh của 

Nghị định này. Điều 3 Luật HTX quy 

định: Trường hợp luật khác có quy 

định đặc thù về thành lập, tổ chức 

quản lý, tổ chức lại, giải thể, phá sản 

và hoạt động có liên quan của tổ hợp 

tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

thì áp dụng theo quy định của luật 

đó". 



27 

 
Luật các TCTD và hệthống cơ sở dữ liệu quốc gia về hợp tác xã; (ii) 

tạo điều kiện thuận lợi choNHHTX, QTDND khi thực hiện các thủ tục 

đăng ký kinh doanh, thay đổi nộidung đăng ký kinh doanh và giấy 

phép; (iii) tránh việc NHHTX, QTDND phảiđổi tên, bổ sung thêm cụm 

từ "hợp tác xã" và "liên hiệp hợp tác xã" vào đầu têngọi như quy định 

tại Khoản 1 Điều 50 Luật HTX năm 2023 khi đến thời gianhiệu lực thi 

hành.Mặt khác, trải qua hơn 30 năm xây dựng, hệ thống QTDND luôn 

nỗ lựcphấn đấu nhằm xóa bỏ dư âm, ảnh hưởng xấu của sự đổ vỡ hàng 

loạt các HTXtín dụng giai đoạn trước năm 1990; đồng thời, đã nỗ lực 

vươn lên khẳng địnhvai trò vị trí, tạo dựng được uy tín, thương hiệu 

của mình trong suy nghĩ ngườidân cũng như trong công cuộc xóa đói 

giảm nghèo, xây dựng nông nghiệp nông thôn. 
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37 Điều 13 

Dự thảo 

Nghị định 

đã quy 

định về 

việc cấm 

đặt tên hợp 

tác xã xâm 

phạm sở 

hữu công 

nghiệp và 

biện pháp 

xử lý 

Việc đặt tên của tổ hợp tác, hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã cần được 

xem xét trong tương quan với không chỉ nhóm các tổ chức thuộc loại 

hình này mà còn cả loại hình doanh nghiệp nói chung, để tránh nhầm 

lẫn và tạo thuận lợi hơn cho các giao dịch. Tại Điều 13 dự thảo Nghị 

định quy định hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã không được đăng ký tên 

trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

khác đã đăng ký. Đề nghị nghiên cứu chỉnh lý đam bảo quy định đầy 

đủ các trường hợp mà hợp tác xã lấy tên của các tổ chức nổi tiếng để 

làm một phần hoặc toàn bộ tên của hợp tác xã. Vì vậy, nội dung dự 

thảo này cần được rà soát để trở nên toàn diện hơn. Cần nhắc nội dung 

này có thể đã được quy định trong Luật Sở hữu trí tuệ về tên thương 

hiệu. 

Dự thảo NĐ đã quy định việc cấm đặt 

tên HTX, LHHTX xâm phạm quyền 

sở hữu công nghiệp theo Luật Sở hữu 

trí tuệ và biện pháp xử lý 

38 Điều 13, 14, 15, 16 
Bộ Tư 

pháp 

Quy định các quy chế pháp lý đối với tên riêng của hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã. Tuy nhiên, dự thảo Nghị định không quy định các vấn 

đề tương tự liên quan đến tên riêng của tố hợp tác, trong khi điểm a 

khoản 3 Điều 107 Luật Hợp tác xã năm 2023 quy định tổ hợp tác có 

quyền có tên riêng. Do đó, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên 

cứu để cân nhắc quy định cho phù hợp. 

Quy định về tên của tổ hợp tác được 

quy định tại Nghị định hướng dẫn 

Luật HTX và NĐ 77/2019/NĐ-CP. 

Nghị định chỉ quy định về thế nào là 

tên trùng của hợp tác xã khi đăng ký 

39 Điều 16 

Bộ Khoa 

học và 

Công nghệ 

Đề nghị xóa bỏ quy định tại câu 1 khoản 1 Điều 16 vì lý do đã nêu tại 

mục 1 như trên và để tránh việc quy định trùng lặp một nội dung trong 

cùng một văn bản. Bên cạnh đó, quy định tại khoản 3 Điều 16 nên được 

viết lại theo hướng việc thay đổi tên hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã là 

chế tài bị áp dụng đối với trường hợp việc sử dụng tên hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã là xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. 

Tiếp thu, theo hướng nghiên cứu 

chỉnh sửa 



29 

 

40 Điều 16 
Bộ Công 

an 

Tại Điều 16 dự thảo Nghị định quy định xử lý đối với trường hợp tên 

hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp; 

tuy nhiên, 

quy định xử lý các trường hợp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp 

đã được 

quy định tại Luật Sở hữu trí tuệ và các văn bản hướng dẫn thi hành 

Luật, Nghị 

định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp. 

Do đó, 

đề nghị rà soát, chỉnh lý nội dung này để bảo đảm không trùng dẫm 

với quy định pháp luật về sở hữu trí tuệ. 

Tiếp thu, theo hướng nghiên cứu 

chỉnh sửa 

41 Điều 16 

Liên minh 

Hợp tác 

xã Việt 

Nam 

đưa nội dung “Tên riêng của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đề nghị 

đăng ký được coi là trùng với tên riêng của hợp tác xã, liên hiệp hợp 

tác xã khác đã đăng ký khi được viết hoàn toàn giống với tên tiếng Việt 

của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đã đăng ký, không kể chữ hoa hay 

chữ thường, trừ những hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đã giải thể hoặc 

đã có quyết định có hiệu lực của Tòa án tuyên bố hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã bị phá sản” thành một điểm tại khoản 2 Điều này. 

Tiếp thu, theo hướng nghiên cứu 

chỉnh sửa 

42 khoản 6 Điều 17 
Bộ Tư 

pháp 

Dự thảo Nghị định mới chỉ quy định thủ tục dừng thực hiện thủ tục 

đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã khi đăng ký trên hệ 

thống tại khoản 6 Điều 17 dự thảo Nghị định mà chưa quy định thủ tục 

dừng thực hiện thủ tục đăng ký đối với phương thức đăng ký hộ kinh 

doanh trực tiếp và qua dịch vụ bưu chính. Do đó, đề nghị cơ quan chủ 

trì soạn thảo cân nhắc quy định thống nhất trong dự thảo Nghị định về 

việc dừng thực hiện thủ tục đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã. 

Tiếp thu 

43 
Điểm a, khoản 2 

Điều 17 

Bộ Giao 

thông vận 

tải 

đề nghị quy định cụ thể các giấy tờ cần phải nộp trong hồ sơ đăng ký 

để nhập thông tin vào hệ thống thông tin về đăng ký Hợp tác xã. 

Các giấy tờ trong hồ sơ đã được quy 

định cụ thể tại các điều khoản quy 

định về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng 

ký 

44 Khoản 6 Điều 18 

Liên minh 

Hợp tác 

xã Việt 

Nam 

Đề nghị tách thành 2 khoản 6 và 7. Nội dung về dừng thực hiện thủ tục 

đăng ký được áp dụng chung cho tổ 

hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác 

xã, không nhất thiết phải tách riêng 
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45 Điều 20 

Ngân hàng 

Nhà nước 

Việt Nam 

Đề nghị cân nhắc quy định Điều này theo hướng dẫn chiếu toàn bộ nội 

dung đến quy định về giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường 

điện tử để đảm bảo thống nhất do Điều 13 Nghị định số 45/2020/NĐ-

CP ngày 05/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên 

môi trường điện tử đã có các quy định về phí dịch vụ thanh toán trực 

tuyến; trách nhiệm của ngân hàng hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ trung 

gian thanh toán cũng như trách nhiệm của cơ quan, đơn vị giải quyết 

thủ tục hành chính. 

 

 Điều 20 ngoài quy định về phí dịch 

vụ thanh toán trực tuyến; trách nhiệm 

của ngân hàng hoặc tổ chức cung ứng 

dịch vụ trung gian thanh toán cũng 

như trách nhiệm của cơ quan, đơn vị 

giải quyết thủ tục hành chính còn quy 

định về thời điểm nộp lệ phí đăng ký 

kinh doanh và cách thức nộp lệ phí 

đăng ký kinh doanh (trực tiếp hoặc 

chuyển khoản) 

46 Khoản 2 Điều 20 

Liên minh 

Hợp tác 

xã Việt 

Nam 

sửa đổi như sau: “Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ hoặc tên tổ hợp 

tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã yêu cầu đăng ký không đúng 

theo quy định, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện phải thông 

báo bằng văn bản phải nêu rõ lý do, nội dung cần sửa đổi, bổ 

sung cho người thành lập tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác 

xã hoặc tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong thời hạn 

03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ. Cơ quan đăng ký 

kinh doanh cấp huyện ghi toàn bộ yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ 

đăng ký đối với mỗi một bộ hồ sơ do tổ hợp tác, hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã nộp trong một thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung 

hồ sơ”. 

Cân nhắc tiếp thu,khi thông báo các 

nội dung cần sửa đổi, bổ sung, cơ 

quan đăng ký kinh doanh cũng đã 

phải chỉ ra các nội dung chưa phù 

hợp với quy định rồi 

47 
khoản 3 Điều 31, 

khoản 8 Điều 23  

Bộ Tư 

pháp 

khoản 3 Điều 31, khoản 8 Điều 23 dự thảo Nghị định quy định Sở Kế 

hoạch và Đầu tư thực hiện đăng ký quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã, tổ 

chức tín dụng là hợp tác xã. Trong khi đó, việc tổ chức đăng ký tổ hợp 

tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã lại do Cơ quan đăng ký kinh doanh 

cấp huyện thực hiện (khoản 2 Điều 5 dự thảo Nghị định) là chưa thống 

nhất. Do đó, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, cân nhắc 

quy định về thẩm quyền đăng ký quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã, tổ 

chức tín dụng là hợp tác xã. 

Tiếp thu 

48 Điều 23 

Liên minh 

Hợp tác 

xã Việt 

Nam 

cần bổ sung “Giấy chứng nhận liên hiệp hợp tác xã” tại khoản 1, 

2. 

Điều 4 Luật HTX quy định Giấy 

chứng nhận đăng ký HTX cấp cho 

HTX và LHHTX 
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49 Khoản 1 Điều 28 

Bộ Giao 

thông vận 

tải 

Tại khoản 1 Điều 28 quy định về “Hồ sơ đăng ký tổ hợp tác, hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã trên môi trường điện tử bao gồm các giấy tờ 

theo quy định tại Nghị định này”: đề nghị quy định viện dẫn cụ thể tại 

khoản, Điều của Nghị định này. 

Khoản 1 Điều 3 Dự thảo NĐ quy 

định đăng ký THT, HTX, LHHTX 

bao gồm đăng ký thành lập, đăng ký 

thay đổi, thông báo thay đổi và các 

nghĩa vụ đăng ký, thông báo khác. 

Các trường hợp đăng ký cụ thể có 

quy định cụ thể về hồ sơ khác nhau.  

50 Khoản 1 Điều 28 

Liên minh 

Hợp tác 

xã Việt 

Nam 

Tách thành 02 khoản như sau:“1. Hồ sơ đăng ký tổ hợp tác, hợp 

tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên môi trường điện tử bao gồm các 

giấy tờ theo quy định tại Nghị định này được thể hiện dưới dạng 

văn bản điện tử. Hồ sơ đăng ký trên môi trường điện tử có giá trị 

pháp lý tương đương hồ sơ đăng ký bằng bản giấy.2. Hồ sơ đăng 

ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên môi trường 

điện tử phải bảo đảm các yêu cầu sau:” 

Nghiên cứu tiếp thu 

51 
Tại điểm c, khoản 

3 Điều 28 

Bộ Giao 

thông vận 

tải 

Tại điểm c, khoản 3 Điều 28 quy định về “Hồ sơ đăng ký tổ hợp tác, 

hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã…đăng ký trên môi trường điện tử phải 

kèm theo các giấy tờ, tài liệu quy định tại Điều 10 Nghị định này”: đề 

nghị xem lại dẫn chiếu, do Điều 10 quy định về “Ủy quyền thực hiện 

thủ tục đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hợp tác xã.” không quy định 

các giấy tờ tài liệu như viện dẫn. 

Trường hợp ủy quyền thực hiện thủ 

tục đăng ký thì phải kèm theo các 

giấy tờ liên quan đến ủy quyền quy 

định tại Điều 10 Nghị định 

52 Khoản 5 Điều 29 

Liên minh 

Hợp tác 

xã Việt 

Nam 

Bổ sung đối tượng liên hiệp hợp tác xã như sau: 

“5. Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện cấp đăng ký tổ hợp tác, hợp 

tác xã, liên hiệp hợp tác xã cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện 

thực hiện cấp đăng ký và thông báo cho tổ hợp tác, hợp tác xã, 

liên hiệp hợp tác xã. Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện cấp 

đăng ký tổ hợp tác, đăng ký hợp tác xã, cơ quan đăng ký kinh 

doanh cấp huyện cấp gửi thông báo trên môi trường điện tử cho 

tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã để yêu cầu sửa đổi, bổ 

sung hồ sơ. 

Tiếp thu 
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53 

Điểm a, khoản 1 

và điểm a, khoản 

2, Điều 30 

Liên minh 

Hợp tác 

xã Việt 

Nam 

bổ sung giấy chứng nhận liên hiệp hợp tác xã để đảm bảo đúng 

nội dung tiêu đề của Điều này. 

Khoản 3 Điều 4 Luật HTX quy định 

Giấy chứng nhận đăng ký HTX cấp 

cho HTX và LHHTX 

54 Khoản 1 Điều 31 

Liên minh 

Hợp tác xã 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

Bổ sung nội dung "Nghị quyết của Đại hội đại biểu" vào Khoản 1, Điều 

31 Dự thảo lần 2 của Nghị định về đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã, cụ thể: "Hồ sơ đăng ký thành lập quỹ hỗ trợ phát triển 

hợp tác xã địa phương hoạt động theo mô hình hợp tác xã thực hiện 

theo quy định tại khoản 2 Điều 42 Luật Hợp tác xã, trong đó, nghị 

quyết hội nghị thành lập được thay thế bằng Nghị quyết của Đại hội 

thành viên hoặc Nghị quyết của Đại hội đại biểu về việc thành lập quỹ 

hỗ trợ phát triển hợp tác xã địa phương" Lý do: Tuỳ thuộc vào quy mô 

hoạt động và số lượng thành viên của Quỹ. Đối với các Quỹ có số 

lượng thành viên lớn trên 1.000 thành viên thì áp dụng việc tổ chức 

Đại hội đại biểu sẽ đúng với quy định. 

Khoản 2 Điều 57 Luật HTX quy định 

Đại hội thành viên được tổ chức dưới 

hình thức đại hội toàn thể hoặc đại 

hội đại biểu. Do đó, cụm từ "đại hội 

thành viên" đã đảm bảo bao gồm đại 

hội đại biểu, 

55 Điều 32 

Bộ Giao 

thông vận 

tải 

Tại Điều 32 quy định về “Hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký tổ chức tín 

dụng là hợp tác xã”: đề nghị thay đổi tên thành “Hồ sơ, trình tự, thủ 

tục đăng ký, tạm ngưng tổ chức tín dụng là hợp tác xã” do trong điều 

này quy định việc tạm ngưng tổ chức tín dụng là hợp tác xã. 

Khoản 3 Điều 62 Nghị định 

34/2016/NĐ-Cp quy định: "Phần, 

chương, mục, tiểu mục, điều trong 

văn bản phải có tiêu đề. Tiêu đề là 

cụm từ chỉ nội dung chính của phần, 

chương, mục, tiểu mục, điều". Do đó, 

không cần thiết phải đưa hết các nội 

dung quy định tại Điều này lên tên 

của Điều 

56 Khoản 5 Điều 32 

Ngân hàng 

Nhà nước 

Việt Nam 

Đề nghị nêu rõ “nơi đặt trụ sở chính của tổ chức tín dụng là hợp tác 

xã” để đảm bảo phù hợp và thống nhất. 

Tiếp thu 
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57 Khoản 8,9 Điều 32 

Ngân hàng 

Nhà nước 

Việt Nam 

Khoản 4, khoản 5 Điều này quy định việc TCTD là HTX đăng ký chấm 

dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của 

tổ chức tín dụng và giải thể tổ chức tín dụng được thực hiện tại cơ quan 

đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện, 

địa điểm kinh doanh hoặc nơi TCTD đặt trụ sở chính. Tuy nhiên, khoản 

8, 9 Điều này quy định việc đăng ký được thực hiện tại Phòng đăng ký 

kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương. Do đó, đề nghị Quý Bộ nghiên cứu để thống nhất về cơ 

quan đăng ký kinh doanh như giải trình của Quý Bộ tại Mục IV.2.1.a 

(trang 7) dự thảo Tờ trình. 

Tiếp thu, rà soát, chỉnh sửa đảm bảo 

thống nhất 

58 Khoản 4, 5 Điều 32 

Ngân hàng 

HTX Việt 

Nam 

Tại Khoản 4 và Khoản 5 Điều 32 của Dự thảo Nghị định, đề nghịCơ 

quan soạn thảo sửa cụm từ "cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện" 

thànhcụm từ "Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu 

tư tỉnh, thànhphố trực thuộc Trung ương nơi đặt trụ sở chính, đia chỉ 

chi nhánh, vănphòng đai diên, phòng giao dịch của tố chức tín dụng là 

hợp tác xã"Lý đọ: Để phù hợp với thẩm quyền quy định tại Điều 6 và 

Khoản 8,Khoản 9 Điều 32 của Dự thảo Nghị định này. 

Tiếp thu, rà soát, chỉnh sửa đảm bảo 

thống nhất 
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59 Điều 32 

Ngân hàng 

HTX Việt 

Nam 

Các nội dung cụ thể quy định tại Điều 32 của Dự thảo Nghị định về 

hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký thành lập TCTD là HTX; hồ sơ, trình 

tự, thủ tục 

thay đổi nội dung đăng ký HTX, thông báo thay đổi nội dung hoạt 

động..; hồ 

sơ, trình tự, thủ tục đăng ký tạm ngừng kinh doanh đối với TCTD là 

HTX; trình 

tự thủ tục liên quan đến việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng 

đại diện, phòng giao dịch, thu hồi giây phép khi giải thế TCTD là 

HTX..., đề nghị Cơ 

quan soạn thảo nghiên cứu, trao đồi kỹ lưỡng với NHNN Việt Nam' - 

Cơ quan 

quản lý nhà nước trực tiếp đối với TCTD là HTX - để thống nhất xây 

dựng nội 

dung tại Điều 32 này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho TCTD là HTX 

trong 

công tác đăng ký kinh doanh, thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh. 

Lý do: 

- Nhằm thống nhất quy định giữa các Luật liên quan, cụ thể là Luật các 

TCTD và Luật HTX, tránh sự sung đột, chồng chéo cũng như bị thiếu, 

bỏ sót 

quy định tại những bước, khâu nhất định. 

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm, thẩm quyền của từng Cơ quan quản lý 

nhà nước trong việc quản lý, hướng dẫn, triển khai trình tự, thủ tục các 

công 

việc liên quan đên đăng ký, thay đổi nội dung đăng ký, thu hồi giấy 

chứng nhận 

đăng ký đối với TCTD là HTX. 

- Theo quy định tại Luật các TCTD, có nhiều hình thức dẫn đến ngừng 

hoạt động của TCTD là HTX như tổ chức lại (chia, tách, hợp nhất, sáp 

nhập), 

thanh lý, giải thể, phá sản. Tuy nhiên, trong Dự thảo Nghị định mới đề 

cập đến 

việc thu hồi giấy phép trong trường hợp giải thể. 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ 

có ý kiến tại khoản 5, 8, 9 Điều 32 và 

đã tiếp thu 
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60 
Khoản 1 Điều 

45khoản 3 Điều 49 

Bộ Tư 

pháp 

Khoản 1 Điều 45 dự thảo Nghị định quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục 

đăng ký tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã 

thông báo; khoản 3 Điều 49 dự thảo Nghị định quy định về hồ sơ, trình 

tự, thủ tục đăng ký giải thể tự nguyện. Tuy nhiên, trong các thủ tục 

trên, dự thảo Nghị định quy định tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp 

tác xã gửi thông báo bằng văn bản cho Cơ quan đăng ký kinh doanh 

cấp huyện để được cấp các Giấy xác nhận, Thông báo... là chưa thống 

nhất. Về mặt bản chất, thủ tục thông báo khác với thủ tục đăng ký, do 

thủ tục thông báo thường không phải là thủ tục hành chính; không có 

kết quả thực hiện thủ tục hành chính. 

Tiếp thu, chỉnh sửa phù hợp 

61 Khoản 1 Điều 45 
Bộ Tư 

pháp 

quy định về đăng ký tạm ngừng kinh doanh đối với hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, 

trong đó: "Thời hạn tạm ngừng kinh doanh không được quá một năm. 

Sau khi hết thời hạn đã thông báo, nếu hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, 

chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh vẫn tiếp tục tạm 

ngừng kinh doanh thì phải thông báo tiếp cho Cơ quan đăng ký kinh 

doanh cấp huyện". Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát nội dung 

trên và thực tiễn thi hành quy định về tạm ngừng kinh doanh, đánh giá 

khả năng bị lạm dụng kéo dài thời hạn tạm ngừng kinh doanh (nếu có) 

để quy định phù hợp trong dự thảo Nghị định. 

Luật HTX không quy định tổng thời 

hạn tạm ngừng của HTX, do đó, Nghị 

định này không thể giới hạn quyền 

của HTX, LHHTX 

62 Chương IV 
Bộ Ngoại 

giao 

Tại tiêu đề của Chương IV, đề nghị bổ sung cụm từ "Liên hiệp hợp tác 

xã" để đảm bảo phản ánh đầy đủ nội dung của các điều thuộc chương 

này. 

Khoản 3 Điều 4 Luật HTX quy định 

:"Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác 

xã là văn bản bằng bản giấy hoặc bản 

điện tử ghi thông tin về đăng ký hợp 

tác xã, liên hiệp hợp tác xã do cơ 

quan đăng ký kinh doanh cấp cho 

hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã". 
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63 Chương IV 

Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

Đề nghị cơ quan soạn thảo điều chỉnh tên Chương IV để đảm bảo phù 

hợp với nội dung của chương này. Cụ thể, bổ sung cụm từ “liên hiệp 

hợp tác xã” vào tên Chương IV như sau: “Hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng 

ký tạm ngừng kinh doanh, giải thể, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận 

đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã”. 

Khoản 3 Điều 4 Luật HTX quy định 

:"Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác 

xã là văn bản bằng bản giấy hoặc bản 

điện tử ghi thông tin về đăng ký hợp 

tác xã, liên hiệp hợp tác xã do cơ 

quan đăng ký kinh doanh cấp cho 

hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã". 

64 Chương IV 

Liên minh 

Hợp tác 

xã Việt 

Nam 

sửa đổi nội dung tiêu đề như sau: “Hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng 

ký tạm ngừng kinh doanh, đăng ký giải thể, cấp lại, thu hồi giấy 

chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã”. 

Khoản 3 Điều 4 Luật HTX quy định 

:"Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác 

xã là văn bản bằng bản giấy hoặc bản 

điện tử ghi thông tin về đăng ký hợp 

tác xã, liên hiệp hợp tác xã do cơ 

quan đăng ký kinh doanh cấp cho 

hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã". 

65 Điều 47 

Liên minh 

Hợp tác 

xã Việt 

Nam 

xem xét lại nội dung của các Điều này do có đối tượng là tổ hợp 

tác, tuy nhiên chương IV không đề cập tới đối tượng là tổ hợp 

tác; hoặc đối tượng tổ hợp tác được các điều này điều chỉnh thì 

đề nghị bổ sung tổ hợp tác tại tiêu đề của Chương IV để đảm bảo 

tính thống nhất, khoa học. 

Tiếp thu, chỉnh sửa 
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66 Điều 55 

Liên minh 

Hợp tác 

xã Việt 

Nam 

Sửa đổi như sau:  

- Điểm b, khoản 1: “b) Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện 

nhận được văn bản của Cơ quan quản lý thuế đề nghị khôi phục 

lại Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã sau 

khi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã bị thu hồi Giấy chứng nhận 

đăng ký hợp tác xã do cưỡng chế nợ thuế trong trường hợp hợp 

tác xã, liên hiệp hợp tác xã chưa chuyển sang tình trạng pháp lý 

đã giải thể trong Cơ sở dữ liệu về đăng ký hợp tác xã.” 

- Khoản 3: “Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết 

định hủy bỏ quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã,  Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện 

gửi quyết định nêu trên đến trụ sở của hợp tác xã, liên hiệp hợp 

tác xã, đồng thời gửi thông báo về việc hủy bỏ quyết định thu hồi 

Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh và khôi phục tình trạng 

pháp lý của hộ kinh doanh cho Cơ quan quản lý thuế, đăng tải 

thông báo, quyết định trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký 

doanh nghiệp.” 

Tiếp thu, theo hướng nghiên cứu 

chỉnh sửa 

67 Khoản 1 Điều 56  
Bộ Tư 

pháp 

trường hợp khôi phục tình trạng pháp lý của hợp tác xã, liên hiệp hợp 

tác xã trong trường hợp cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện xác 

định hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã không thuộc trường hợp phải thu 

hồi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã. Do hậu quả pháp lý của việc 

thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã có tác động lớn đến hoạt 

động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và có khả năng không thể 

khắc phục được (ví dụ, nếu hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đã buộc 

phải thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động theo quy định tại Điều 50 

dự thảo Nghị định), đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo quy định rõ ràng, 

cụ thể trong dự thảo Nghị định về trách nhiệm của cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền trong trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hợp 

tác xã trái pháp luật. 

Tiếp thu, theo hướng nghiên cứu 

chỉnh sửa.  

68 Điều 57 
Bộ Ngoại 

giao 

Tại Điều 57, đề nghị sửa "quyết định tuyên bố hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã phá sản của Tòa án" thành "quyết định tuyên bố hợp tác xã, 

liên hiệp hợp tác xã phá sản đã có hiệu lực thi hành" do quyết định này 

có thể bị kháng cáo, xem xét lại theo quy định của Luật Phá sản năm 

2014. 

Dự thảo NĐ quy định theo điều  109 

Luật Phá sản 
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69 Khoản 2 Điều 57 
Bộ Ngoại 

giao 

Khoản 2, Điều 109 Luật Phá sản năm 2014 quy định trong thời gian 10 

ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác 

xã phá sản, Tòa án nhân dân phải gửi quyết định cho cơ quan đăng ký 

kinh doanh để xóa tên doanh nghiệp, hợp tác xã trong sổ đăng ký kinh 

doanh. Tuy nhiên, khoản 2 Điều 57 chỉ quy định "chuyển tình trạng 

pháp lý của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong Cơ sở dữ liệu về đăng 

ký hợp tác xã sang tình trạng đã phá sản". Vì vậy, đề nghị rà soát và 

cân nhắc điều chỉnh nội dung này cho phù hợp với pháp luật hiện hành. 

cụm từ "xóa tên trong sổ đăng ký 

kinh doanh" là chỉ việc chấm dứt tư 

cách pháp nhân của doanh nghiệp, 

hợp tác xã và thực hiện khi việc cấp 

đăng ký kinh doanh và quản lý việc 

đăng ký của doanh nghiệp, hợp tác xã 

chưa thông qua hệ thống. Việc 

chuyển tình trạng pháp lý của doanh 

nghiệp, hợp tác xã trên hệ thống sang 

tình trạng đã phá sản khi nhận được 

tuyên bố phá sản của Tòa án đồng 

nghĩa với việc hợp tác xã chấm dứt tư 

cách pháp nhân 
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70 
Điểm c khoản 1 

Điều 60 

Bộ Tư 

pháp 

"Người đại diện tổ hợp tác có trách nhiệm đăng ký thay đổi nội dung 

đăng ký tổ hợp tác với Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trong 

thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi một trong các nội dung sau 

đây:... Ngành, nghề kinh doanh". Tuy nhiên, so sánh với trường hợp 

thay đổi ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp, Điều 5 Nghị định 

số 01/2021/NĐ-CP quy định trường hợp thay đổi ngành, nghề kinh 

doanh, doanh nghiệp chỉ cần "gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh 

doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính". Dự thảo Nghị định tại Điều 

39 cũng quy định hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã chỉ có nghĩa vụ thông 

báo khi thay đổi ngành, nghề kinh doanh. Do đó, đề nghị cơ quan chủ 

trì soạn thảo rà soát về sự cần thiết của quy định tổ hợp tác có nghĩa vụ 

đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi thay đổi ngành, nghề 

kinh doanh, đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của tổ hợp 

tác. 

- Hiện nay, đối với tổ hợp tác, kết quả 

của thủ tục hành chính về đăng ký 

thay đổi thông tin đăng ký tổ hợp tác 

bao gồm 02 loại: (1) là Giấy chứng 

nhận đăng ký tổ hợp tác và (2) là Ghi 

nhận thông tin trên Hệ thống. So với 

doanh nghiệp, hợp tác xã, kết quả thủ 

tục hành chính của tổ hợp tác đơn 

giản hơn (không có Giấy xác nhận 

thông tin đăng ký thay đổi). Nếu 

không ghi nhận thông tin ngành, 

nghề kinh doanh trên Giấy chứng 

nhận đăng ký tổ hợp tác và phát sinh 

thêm Giấy xác nhận sẽ làm tăng 

lượng giấy tờ tổ hợp tác cần lưu giữ, 

sử dụng để giao dịch với các cơ quan 

nhà nước khác và đối tác, bạn hàng. 

Nếu không ghi nhận thông tin ngành, 

nghề kinh doanh trên Giấy chứng 

nhận đăng ký tổ hợp tác và không 

phát sinh thêm Giấy xác nhận (chỉ 

ghi nhận và công bố ngành, nghề 

kinh doanh trên Cổng thông tin) sẽ 

chưa đảm bảo thuận tiện cho tổ hợp 

tác trong việc giao dịch với các cơ 

quan nhà nước khác và đối tác, bạn 

hàng. Do vậy, phương án ghi nhận 

ngành, nghề kinh doanh trên Giấy 

chứng nhận đăng ký tổ hợp tác như 

hiện tại sẽ thuận tiện nhất cho tổ hợp 

tác trong bối cảnh hiện nay. - So với 

doanh nghiệp, hợp tác xã, ngành, 

nghề kinh doanh của tổ hợp tác ít hơn 

về số lượng cũng như sự biến động, 

thay đổi. Do vậy, việc bỏ ngành, 

nghề kinh doanh ra khỏi Giấy chứng 

nhận đăng ký tổ hợp tác là không cần 

thiết. - Về lâu dài, định hướng sẽ số 



40 

 
hoá, điện tử hoá toàn bộ kết quả thủ 

tục hành chính của tổ hợp tác và tổ 

hợp tác có thể dễ dàng tra cứu, sử 

dụng các thông tin đăng ký tổ hợp tác 

được ghi nhận trên Hệ thống để phục 

vụ cho các giao dịch của tổ hợp tác. 

71 Điều 65 

Ngân hàng 

Nhà nước 

Việt Nam 

Đề nghị cân nhắc gộp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này đồng 

thời có quy định cụ thể hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận 

đăng ký hợp tác xã/đăng ký lại Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã 

để thuận lợi trong quá trình thực hiện. 

- Gộp khoản 1 và khoản 2: Đây là quy 

định cho 2 trường hợp riêng, có thành 

phần hồ sơ khác nhau 

- Chỉnh sửa quy định về hồ sơ, trình 

tự, thủ tục cấp đổi Giấy để rõ hơn 
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72 Khoản 5 Điều 65 
Bộ Tư 

pháp 

"Các quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã đã thành lập và hoạt động trước 

thời điểm ngày 15/5/2021 thực hiện thủ tục đăng ký lại tại Phòng Đăng 

ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư...". Đề nghị cơ quan chủ 

trì soạn thảo làm rõ nguyên nhân lựa chọn thời điểm ngày 15/5/2021 

để quy định các quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã có nghĩa vụ đăng ký 

lại, đảm bảo hợp lý, khả thi, không làm phát sinh khoảng trống pháp 

luật. Về nguyên tắc, thời điểm chuyển tiếp quy định tại dự thảo Nghị 

định cần thống nhất với quy định chuyển tiếp trong Luật Hợp tác xã. 

Tiếp thu, Khoản 5 Điều 58 Nghị định 

số 45/2021/NĐ-CP (có hiệu lực thi 

hành từ ngày 15/05/2021) quy định: 

Đối với các Quỹ hợp tác xã đã thành 

lập và đang hoạt động trước thời 

điểm Nghị định này có hiệu lực: Tối 

đa trong thời hạn 03 năm kể từ ngày 

Nghị định này có hiệu lực, các Quỹ 

hợp tác xã phải rà soát, tổ chức sắp 

xếp lại:a) Mô hình hoạt động của 

Quỹ hợp tác xã;b) Cơ cấu tổ chức, bộ 

máy của Quỹ hợp tác xã;c) Bổ sung 

vốn điều lệ tối thiểu của Quỹ hợp tác 

xã địa phương theo đúng quy định tại 

điểm b khoản 1 Điều 37 và điểm a 

khoản 2 Điều 37 Nghị định này;d) 

Đăng ký lại Giấy chứng nhận đăng 

ký thành lập Quỹ hợp tác xã địa 

phương tại Sở Kế hoạch và Đầu tư 

đối với Quỹ hợp tác xã hoạt động 

theo mô hình hợp tác xã; Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh điều chỉnh quyết 

định thành lập đối với Quỹ hợp tác xã 

hoạt động theo mô hình công ty trách 

nhiệm hữu hạn một thành viên do 

Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. 
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73 Khoản 5 Điều 65 

Liên minh 

hợp tác xã 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

Quy định chuyển tiếp Dự thảo Nghị định đối với các Quỹ hỗ trợ phát 

triển HTX (đã hoạt động theo mô hình HTX kể từ trước khi thời điểm 

Nghị định số 45/2021/NĐ-CP có hiệu lực (ngày 15/5/2021). Theo đó, 

hồ sơ đăng ký lại bao gồm: - Văn bản đề nghị bổ sung cập nhật thông 

tin, cập nhật thông tin đăng ký hợp tác xã (trong đó đề nghị có nội dung 

hướng dẫn cụ thể và không bao gồm: nội dung ngành, nghề kinh doanh 

và chữ ký của thành viên) ; - Điều lệ; - Nghị quyết của Đại hội thành 

viên hoặc Nghị quyết của Đại hội thành viên hoặc Đai đại biểu;- Danh 

sách thành viên đã góp vốn. - Bản sao giấy phép thành lập và hoạt động 

- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký thuế Lý do: Xem xét các nội dung 

tại Khoản 1, Điều 31 Dự thảo lần 2 của Nghị định, khoản 2 Điều 42 và 

Điều 43 của Luật Hợp tác xã 2023 về đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, 

liên hiệp hợp tác xã có quy định về Giấy đề nghị đăng ký thành lập 

phải đảm bảo đầy đủ thông tin về "Họ, tên, chữ ký, địa chỉ liên lạc, 

quốc tịch, số định danh cá nhân hoặc số giấy tờ pháp lý đối với người 

đại diện theo pháp luật của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã".Thực tế 

khi áp dụng vào thực tế thì việc thu thập đầy đủ, chính xác nội dung về 

chữ ký trong Giấy đề nghị đăng ký thành lập gần như là điều không 

thể thực hiện được vì hiện tại Tổng số lượng thành viên tham gia góp 

vốn vào Quỹ trợ vốn xã viên HTX Tp.HCM lên đến 109.986 thành 

viên. Ngoài ra tại mục 2, Điều 15 Nghị định số 45/2021/NĐ-CP có quy 

định: Mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ được thành lập 01 

Quỹ hợp tác xã địa phương. Theo đó chức năng nhiệm vụ của Quỹ hỗ 

trợ phát triển HTX được quy định rõ là triển khai thực hiện các nhiệm 

vụ chính trị do Nhà nước, chính quyền giao về hỗ trợ phát triển kinh tế 

tập thể thông qua công tác trợ vốn. Do đó, việc quy định nội dung 

ngành nghề kinh doanh trong giấy đề nghị đăng ký thành lập là không 

hợp lý và không cần thiết. 

- Danh sách thành viên không yêu 

cầu chữ ký- Các chức năng, nhiệm vụ 

của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã 

được quy định cụ thể tại Điều 29 Luật 

Hợp tác xã. Việc kê khai ngành, nghề  

kinh doanh là bắt buộc 

III. Ý KIẾN KHÁC 
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1 DT Tờ trình Bộ Nội vụ 

Tại dự thảo Tờ trình đề nghị làm rõ điều kiện về nguồn lực bảo đảm 

thi hành Nghị định; đề nghị bỏ nội dung đề xuất, kiến nghị liên quan 

đến việc kiện toàn hệ thống cơ quan đăng ký kinh doanh các cấp vì vậy 

cần xác định rõ việc xây dựng và triển khai Nghị định không phát sinh 

tổ chức bộ máy, biên chế, bảo đảm phù hợp với chủ trương sắp xếp tổ 

chức bộ máy, tinh giản biên chế của Đảng và pháp luật hiện hành.  

BKHĐT giữ nguyên mục V do đó là 

thực trạng khó khăn, vướng mắc của 

hệ thống Cơ quan đăng ký kinh 

doanh, tuy nhiên sẽ sửa đổi mục V 

theo hướng đề xuất Chính phủ chỉ 

đạo UBND các cấp sắp xếp nhân sự 

sao cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn 

của công việc tại địa phương mình.  

2 
Điểm 2, Mục IV, 

DT Tờ trình 

Bộ Ngoại 

giao 

Tại điểm 2, Mục IV, đề nghị rà soát, bổ sung làm rõ các quy định cụ 

thể của dự thảo Nghị định nhằm giúp khắc phục những bất cập trong 

các quy định về đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã tại Nghị định 

số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ (như đã nêu tại 

điểm 3, Mục I). 

Tiếp thu 

3   
Bộ Tư 

pháp 

Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, rà soát đầy đủ các trường 

hợp có thể gây ra khó khăn, vướng mắc trên thực tế khi nội dung về 

đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã tại Nghị định số 193/2013/NĐ-

CP chấm dứt hiệu lực để có quy định chuyên tiếp cụ thể tại dự thảo 

Nghị định. 

Tiếp thu 
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4   
Bộ Tư 

pháp 

Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát toàn bộ dự thảo văn bản để 

đảm bảo tuân thủ đúng và đầy đủ: (i) Quy định số 69-QĐ/TW ngày 

06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm 

(trong đó có yêu cầu không được: "chỉ đạo, ban hành thể chế, cơ chế, 

chính sách có nội dung trái chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật 

của Nhà nước, cài cắm lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ" - điểm d khoản 2 

Điều 9); (ii) Nghị quyết số 110/2023/QH15 ngày 29/11/2023 của Quốc 

hội về kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV (yêu cầu: "ngăn chặn kịp thời 

và xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, tiêu cực, "lợi ích nhóm", "lợi 

ích cục bộ" trong công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật" - 

Mục 3); (iii) Nghị quyết số 853/NQ-UBTVQH15 ngày 30/8/2023 về 

hoạt động chất vấn tại Phiên họp thứ 25 của Ủy ban Thường vụ Quốc 

hội khóa XV (yêu cầu: "Tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc kiểm soát 

quyền lực phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, "lợi ích nhóm", "lợi ích 

cục bộ" trong xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật" - Mục 

2.1); (iv) Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 14/8/2023 của Chính phủ về 

một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện 

hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật nhằm ngăn ngừa tình 

trạng tham nhũng, lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ. 

 

Nghị định này được xây dựng nhằm 

khắc phục các tồn tại, vướng mắc 

trong quản lý nhà nước đối với đăng 

ký và hoạt động của hộ kinh doanh, 

đảm bảo thể chế hóa đầy đủ các chủ 

trương, chính sách của Đảng, không 

vi phạm Quy định số 69-QĐ/TW 

ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về 

kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi 

phạm; (ii) Nghị quyết số 

110/2023/QH15 ngày 29/11/2023 

của Quốc hội về kỳ họp thứ 6 Quốc 

hội khóa XV (yêu cầu: "ngăn chặn 

kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi 

tham nhũng, tiêu cực, "lợi ích nhóm", 

"lợi ích cục bộ" trong công tác xây 

dựng và tổ chức thi hành pháp luật" - 

Mục 3); (iii) Nghị quyết số 853/NQ-

UBTVQH15 ngày 30/8/2023 về hoạt 

động chất vấn tại Phiên họp thứ 25 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

khóa XV (yêu cầu: "Tăng cường hiệu 

lực, hiệu quả việc kiểm soát quyền 

lực phòng, chống tham nhũng, tiêu 

cực, "lợi ích nhóm", "lợi ích cục bộ" 

trong xây dựng, ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật" - Mục 2.1); (iv) 

Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 

14/8/2023 của Chính phủ về một số 

giải pháp nâng cao chất lượng công 

tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống 

pháp luật và tổ chức thi hành pháp 

luật nhằm ngăn ngừa tình trạng tham 

nhũng, lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ. 

Cụ thể: 

(i) Kế thừa những quy định của Nghị 

định số 193/2013/NĐ-CP, Thông tư 
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số 03/2014/TT-BKHĐT, Thông tư số 

07/2019/TT-BKHĐT đang thực hiện 

ổn định, không có vướng mắc và phù 

hợp với Luật Hợp tác xã năm 2023, 

đồng thời cải cách, hoàn thiện thêm 

một bước khung khổ pháp lý về hợp 

tác xã để nâng cao chất lượng dịch vụ 

công, đơn giản hóa thủ tục hành 

chính, tạo điều kiện thuận lợi tối đa 

cho tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã khi gia nhập thị trường, 

hoạt động và rút lui khỏi thị trường, 

đồng thời đảm bảo mục tiêu quản lý 

nhà nước trong lĩnh vực đăng ký hợp 

tác xã. 

(ii) Tạo lập môi trường kinh doanh 

thuận lợi để hợp tác xã, tổ hợp tác, 

liên hiệp hợp tác xã thực hiện hoạt 

động sản xuất kinh doanh, đảm bảo 

công tác đăng ký hợp tác xã, tổ hợp 

tác,  liên hiệp hợp tác xã được quy 

định đầy đủ, chặt chẽ, rõ ràng, góp 

phần lành mạnh hóa môi trường kinh 

doanh, tăng cường công tác quản lý 

nhà nước đối với hợp tác xã và các 

loại hình tổ chức kinh tế tập thể, 

phòng chống tham nhũng, tiêu cực. 

5 
Hồ sơ, trình tự, thủ 

tục 

Bộ Tư 

pháp 

Do nội dung dự thảo Nghị định có nhiều vấn đề kinh tế, kỹ thuật, đề 

nghị cơ quan chủ trì soạn thảo xin ý kiến đối tượng chịu tác động; cơ 

quan, tổ chức có liên quan; chuyên gia, nhà khoa học và người làm 

thực tiễn để hoàn thiện dự thảo Nghị định, đảm bảo tính khách quan, 

hợp lý, khả thi (và chịu trách nhiệm về vấn đề này). 

Tiếp thu 
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6 
Hồ sơ, trình tự, thủ 

tục 

Bộ Tư 

pháp 

Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát nội dung dự thảo Nghị định, 

bảo đảm quy định thống nhất, hợp lý và tuân thủ thể thức và kỹ thuật 

trình bày văn bản theo quy định tại Điều 8 Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật năm 2015, sửa đối, bổ sung năm 2020 và Chương V 

(thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật) Nghị định 

số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và 

biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (đã 

được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 154/2020/NĐ-CP 

ngày 31/12/2020). 

Tiếp thu 

7 
Hồ sơ, trình tự, thủ 

tục 

Bộ Tư 

pháp 

Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện thành phần hồ sơ gửi Bộ 

Tư pháp thẩm định dự thảo Nghị định theo quy định tại khoản 2 Điều 

92 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, trong đó, cơ quan chủ 

trì soạn thảo chú ý hoàn thiện Báo cáo về rà soát các văn bản quy phạm 

pháp luật có liên quan đến dự thảo Nghị định; Báo cáo đánh giá tác 

động của chính sách (theo Mẫu số 01 Phụ lục V Nghị định số 

154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 

Ban hành văn bản quy phạm pháp luật); Bản đánh giá thủ tục hành 

chính trong dự thảo (theo quy định tại Thông tư số 03/2022/TT-BTP 

ngày 10/02/2022 của Bộ trưởng 

Bộ Tư pháp hướng dẫn việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính 

trong lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và soạn thảo 

dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật); Báo cáo về lồng ghép vấn 

đề bình đẳng giới (nếu trong dự thảo có quy định liên quan đến vấn đề 

bình đẳng giới)...; đảm bảo đúng và đầy đủ cả về thành phần, nội dung 

và hình thức các tài liệu trong hồ sơ gửi Bộ Tư pháp thẩm định. 

Tiếp thu 

8 

Các chế định liên 

quan đến tổ chức 

tín dụng là hợp tác 

xã 

Bộ Tư 

pháp 

Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát, đảm bảo phù hợp với Luật 

Các tổ chức tín dụng năm 2010 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) theo 

nguyên tắc quy định tại Điều 3 Luật Hợp tác xã: "Trường hợp luật khác 

có quy định đặc thù về thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể, 

phá sản và hoạt động có liên quan của tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã thì áp dụng theo quy định của luật đó". 

Tiếp thu 
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9   

Ngân hàng 

Nhà nước 

Việt Nam 

Ngoài ra, đề nghị rà soát (Điều 14, 25,…) và viết tắt đối với cụm từ 

“chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã, 

liên hiệp hợp tác xã (sau đây gọi tắt là chi nhánh, văn phòng đại diện, 

địa điểm kinh doanh)” để thống nhất trên toàn dự thảo Nghị định. 

Tiếp thu, rà soát và chỉnh sửa phù 

hợp, thống nhất 

10 
Về thẩm quyền 

cung cấp thông tin 

Bộ Văn 

hóa, Thể 

thao và Du 

lịch 

Về thẩm quyền của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cung cấp thông tin về nội 

dung đăng ký, tình trạng pháp lý và các thông tin khác của tổ hợp tác, 

hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã lưu giữ tại Hệ thống thông tin về đăng 

ký hợp tác xã: đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo cân nhắc bổ sung cung 

cấp thông tin này cho các cá nhân có liên quan, nhằm hỗ trợ việc công 

khai, minh bạch trong các giao dịch dân sự giữa tổ hợp tác, hợp tác xã, 

liên hiệp hợp tác xã với các cá nhân 

Luật Hợp tác xã không giao Chính 

phủ quy định nội dung này 

11 
Về kỹ thuật soạn 

thảo văn bản 
Bộ Nội vụ 

- Đề nghị rà soát dự thảo văn bản để quy định cụ thể thời gian thực 

hiện thủ tục hành chính như tại khoản 3 Điều 10, khoản 3 Điều 12, 

Điều 13, khoản 5 Điều 16 ... - Đề nghị rà soát dự thảo văn bản để biên 

soạn các quy định có tính chất chung như về quy định về giải thích 

thuật ngữ tại Điều 28 được kết cấu vào Chương I (Quy định chung) 

cho phù hợp hơn và bố cục các điều, khoản, điểm cho phù hợp với quy 

định tại Điều 62 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 

số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ) để thuận lợi 

trong việc dẫn chiếu và thực hiện (ví dụ như Điều 8, Điều 47…). 

Tiếp thu 

12 Hồ sơ trình 

Bộ Giao 

thông vận 

tải 

Về hồ sơ dự thảo Nghị định đề nghị hoàn thiện hồ sơ theo quy định tại 

điều 37 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 và Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật 2015 (báo cáo đánh giá tác động của chính sách, báo cáo tổng 

kết việc thi hành pháp luật …). 

Tiếp thu 
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13 
Đối với quy định về 

tổ hợp tác 

Liên minh 

hợp tác xã 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

Thứ nhất: Do nội dung dự thảo Nghị định chưa quy định rõ các nội 

dung về đối tượng là các Tổ hợp tác. Do đó, đề nghị: 1. Đề nghị chỉ áp 

dụng các nội dung được quy định trong Nghị định đối với các đối tượng 

tổ hợp tác sau : + Tổ hợp tác góp vốn theo hợp đồng hợp tác không xác 

định thời hạn + Tổ hợp tác góp vốn theo hợp đồng có thời hạn từ 12 

tháng trở lên. + Tổ hợp tác thành lập đề nghị thụ hưởng chính sách của 

Nhà nước. 2. Quy định lại cơ quan tiếp nhận về hồ sơ, trình tự, thủ tục 

đăng ký tổ hợp tác là cấp phường/xã thay vì cấp quận/huyện như đã 

nêu trong dự thảo Nghị định 3. Đối với các tổ hợp tác khác thì khuyến 

khích đăng ký đồng thời tiếp tục áp dụng quy định của Nghị định số 

77/2019/NĐ-CP ngày 10/10/2019 của Chính Phủ về Tổ hợp tác Lý do: 

Tại khoản 21 Điều 4 Luật hợp tác xã 2023 và Điều 504 Bộ luật Dân sự 

năm 2015 quy định Tổ hợp tác là tổ chức không có tư cách pháp nhân, 

được hình thành trên cơ sở hợp đồng hợp tác do ít nhất 02 thành viên 

tự nguyện thành lập, cùng góp vốn, góp sức lao động để thực hiện 

những công việc nhất định, cùng hưởng lợi và cùng chịu trách nhiệm. 

Ngoài ra, tại Khoản 2, Điều 107 của Luật HTX 2023 về nội dung thành 

lập, hoạt động của tổ hợp tác, có quy định: "Tổ hợp tác khi có góp vốn 

và hợp đồng hợp tác không xác định thời hạn hoặc có thời hạn từ 12 

tháng trở lên hoặc tổ hợp tác đề nghị thụ hưởng chính sách của Nhà 

nước phải đăng ký tại cơ quan đăng ký kinh doanh; khuyến khích tổ 

hợp tác khác đăng ký" Do đó, việc quy định cụ thể đối tượng áp dụng 

của Nghị định đã nêu sẽ giúp cho các cán bộ ở cấp quận/huyện hiểu và 

phân biệt rõ các hình thức hoạt động của tổ hợp tác từ đó không bị lúng 

túng khi triển khai công tác quản lý nhà nước cũng như quy định thủ 

tục hành chính về tổ hợp tác, đồng thời giúp cho các thành viên THT 

nắm bắt, tiếp cận quy định thủ tục hành chính về THT được nhanh 

chóng và chính xác. Ngoài ra việc Quy định lại cơ quan tiếp nhận về 

hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký tổ hợp là cấp phường/xã sẽ tạo điều 

kiện thuận lợi về mặt di chuyển cho các thành viên muốn tham gia 

THT khi thực hiện các quy trình, thủ tục hành chính có liên quan, từ 

đó thúc đầy nhiều thành viên tham gia hơn. 

1. Tiếp thu, chỉnh sửa để làm rõ các 

đối tượng đăng ký tổ hợp tác trong 

Điều 58 quy định về hồ sơ, trình tự, 

thủ tục đăng ký tổ hợp tác2. Cơ quan 

có chức năng, nhiệm vụ đăng ký kinh 

doanh ở cấp tỉnh hoặc cấp huyện. 

Bên cạnh đó, trường hợp quy định 

cấp đăng ký tổ hợp tác ở cấp xã sẽ 

gặp khó khăn lớn về việc xây dựng, 

phát triển và duy trì Hệ thống cũng 

như nguồn lực hướng dẫn, đào tạo 

cán bộ. (3) THT thuộc đối tượng 

không phải đăng ký không thuộc đối 

tượng điều chỉnh của Nghị định này. 

Nghị định này quy định về đăng ký 

tổ hợp tác cho các đối tượng THT bắt 

buộc phải đăng ký hoặc khi có nhu 

cầu(4) Việc phân cấp thẩm quyền 

giải quyết thủ tục đăng ký tổ hợp tác 

ở cấp xã sẽ gây khó khăn trong việc 

xây dựng, vận hành hệ thống và đào 

tạo, hướng dẫn sử dụng hệ thống. 

Trong thời gian tới, sẽ nghiên cứu và 

cụ thể hóa quy định phân cấp xuống 

cấp xã nếu đủ điều kiện. 

14 
Về thành phần hồ 

sơ 

Bộ Công 

thương 

đề nghị Cơ quan chủ trì soạn thảo bổ sung báo cáo đánh giá tác động 

thủ tục hành chính do dự thảo có quy định về cải cách thủ tục hành 

chính trong lĩnh vực đăng ký hợp tác xã. 

Tiếp thu 
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15 
Về nội dung Dự 

thảo 

Bộ Công 

thương 

đề nghị Cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát các quy định liên quan tới 

chủ thể là các tố chức tín dụng theo pháp luật về Luật các tô chức tín 

dụng để đảm bảo không chồng chéo, phù hợp. 

Tiếp thu 

16 Ý kiến chung 

Ngân hàng 

HTX Việt 

Nam 

Để đảm bảo sự đầy đủ, cũng như đồng bộ, nhất quán trong các Luật, 

tạođiều kiện thuận lợi cho TCTD là HTX triển khai thực hiện, đề nghị 

Cơ quansoạn thảo nghiên cứu kỹ lưỡng, trao đổi, thông nhất với 

NHNN về các nội dungliên quan đên TCTD là HTX; đồng thời, tố 

chức các Hội thảo với sự tham giagóp ý xây dựng của các bên liên 

quan như NHNN, Hiệp hội QTDND Việt Nam,NHHTX và các 

QTDND - đối tượng trực tiếp chịu điều chỉnh để có giải pháptháo gỡ 

khó khăn, vướng mắc cho NHHTX và QTDND trong thực tiễn. 

Tiếp thu 
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17 Ý kiến chung 

Ngân hàng 

HTX Việt 

Nam 

Dự thảo Nghị định về đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã (HTX), liên 

hiệpHTX là một Dự án lớn và quan trọng, quy định cụ thể các nội dung 

về đăng kýtổ hợp tác, HTX, liên hiệp HTX, quỹ hỗ trợ phát triển HTX, 

tổ chức tín dụng(TCTD) là HTX; trong đó quy định trình tự, thủ tục, 

hồ sơ, những thay đổi cầnđăng ký lại, thẩm quyền của các cơ quan... 

nên có ảnh hưởng trực tiếp đến tổchức và hoạt động của các đối tượng 

chịu điều chỉnh. Tuy nhiên, đối tượng chịuđiều chỉnh ngoài tổ hợp tác, 

HTX, liên hiệp HTX được tổ chức và hoạt độngtheo Luật HTX còn có 

loại hình TCTD là HTX - là loại hình TCTD, được thànhlập và hoạt 

động theo Luật chuyên ngành là Luật các TCTD nhưng được tổ 

chứcdưới hình thức HTX. Điều 3 Luật HTX năm 2023 quy định: 

"Trường hợp luậtkhác có quy định đặc thù về thành lập, tố chức quản 

lý, tố chức lại, giải thế, phásản và hoạt động có liên quan của tố hợp 

tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xãthì áp dụng theo quy định của luật 

đó". Hiện nay, dự thảo Luật các TCTD (sửađổi) đạng được khẩn trượng 

nghiên cứu, xây dựng, lấy ý kiến góp ý để dự kiếntrình Quốc hội thông 

qua tại kỳ họp lần thứ 7 vào tháng 6/2024, trong đó cónhiều nội dung 

liên quan đến tổ chức, thành lập TCTD là HTX và việc cải tổquy trình, 

cắt giảm thủ tục hành chính. Do vậy, để tạo điều kiện thuận lợi 

choTCTD là HTX (bao gồm NHHTX và các QTDND) trong công tác 

đăng ký, kínhđề nghị Cơ quan soạn thảo quan tâm, phối hợp chặt chẽ 

với NHNN Việt Nam -Cơ quan được giao chủ trì nghiên cứu, xây dựng 

dự thảo Luật các TCTD (sửađổi) - để nắm bắt, thống nhất nội dung, 

trình tự, thủ tục đăng ký và đăng ký lạiđối với TCTD là HTX. 

Tiếp thu 

18 Ý kiến chung 

Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

Nghị định quy định về đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác 

xã nhằm quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã số 

17/2023/QH15 và hướng dẫn chi tiết một số nội dung có liên quan đến 

đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. Do vậy, cơ quan 

chủ trì soạn thảo Nghị định cần rà soát để quy định đầy đủ, chi tiết 

những nội dung được Quốc hội giao tại Luật Hợp tác xã số 

17/2023/QH15; đồng thời đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ với pháp 

luật khác có liên quan 

Tiếp thu 
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19 Căn cứ ban hành 

Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

Về căn cứ ban hành Nghị định, đề nghị cơ quan soạn thảo cân nhắc 

việc căn cứ Luật Căn cước công dân số 59/2014/QH13 (được sửa đổi, 

bổ sung một số điều theo Luật số 68/2020/QH14) vì Luật này sẽ hết 

hiệu lực khi Luật Căn cước số 26/2023/QH15 có hiệu lực thi hành kể 

từ ngày 01 tháng 7 năm 2024. 

Tiếp thu 

20 

Về quản lý dữ liệu 

cá nhân đăng ký 

kinh doanh 

Viện Hàn 

lâm Khoa 

học xã hội 

Việt Nam 

Hiện nay, việc bảo mật dữ liệu cá nhân đã được luật hóa tại Việt Nam, 

phù hợp với xu hướng chung của thế giới. Tuy nhiên nội dung này chưa 

được thể hiện đầy đủ trong dự thảo Nghị định. Cụ thể, việc bảo mật 

thông tin của người đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác 

xã và chính các thông tin của tổ hợp tác, hợp tác xã và liên hiệp hợp 

tác xã cần được nghiên cứu quy định tại dự thảo, nhất là trong bối cảnh 

các cơ sở dữ liệu đang được kết nối liên thông. Các nội dung này đang 

được thể hiện tại khoản 4 Điều 9 về thông tin của người đăng ký và 

Điều 26 về thông tin của tổ hợp tác, hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã, 

tuy nhiên dự thảo chưa có quy định phân loại các thông tin, bảo mật và 

trao đổi thông tin. Để đảm bảo tính bảo mật thông tin, đề nghị cơ quan 

chủ trì soạn thảo nghiên cứu quy định tại dự thảo Nghị định nội dung 

thông tin yêu cầu người đăng ký và về các tổ chức hợp tác xã, đảm bảo 

phù hợp với quy định hiện hành 

Việc bảo vệ dữ liệu cá nhân đã được 

quy định tại Nghị định số 

13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá 

nhân. Đồng thời, các biện pháp bảo 

vệ an ninh mạng được quy định tại 

Nghị định số 53/2022/NĐ-CP quy 

định chi tiết một số điều của Luật An 

ninh mạng. Do vậy, Nghị định này 

không cần quy định chi tiết các nội 

dung trên, không thuộc phạm vi điều 

chỉnh của Nghị định này 

21 Con dấu  

Liên minh 

hợp tác xã 

Việt Nam 

Đề nghị bổ sung quy định tổ hợp tác được sử dụng con dấu được làm 

tại cơ sở khắc dấu hoặc dấu dưới hình thức chữ ký số theo quy định 

của pháp luật về giao dịch điện tử; quy định về đối tượng và trách 

nhiệm chủ tài khoản thanh toán của tổ hợp tác. 

Luật không giao Chính phủ quy định 

nội dung này 
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22 Đăng ký mã số thuế 

Liên minh 

hợp tác xã 

Việt Nam 

Theo Luật Hợp tác xã năm 2012 và văn bản hướng dẫn thi hành, 

những hợp tác xã “không đăng ký mã số thuế trong thời hạn 1 

năm kể từ khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký” sẽ thuộc 

trường hợp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã và thực 

hiện thủ tục giải thể bắt buộc. Tuy nhiên, nhiều hợp tác xã trong 

số này vẫn hoạt động hiệu quả, có nhiều đóng góp cho địa 

phương. 

Đề nghị bổ sung quy định đối với những hợp tác xã chưa đăng ký 

mã số thuế không thuộc trường hợp bị thu hồi giấy đăng ký kinh 

doanh và cho phép các hợp tác xã đăng ký bổ sung mã số thuế, 

tạo điều kiện cho các hợp tác xã tiếp tục duy trì hoạt động và 

không thuộc trường hợp phải giải thể bắt buộc. 

Các trường hợp thu hồi được quy 

định tại Điều 103 Luật Hợp tác xã 

năm 2023 

 


